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MỞ ĐẦU 

Năm 2015, Liên danh công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức, Công ty CP 

kinh doanh vật tư xây dựng và Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp 

(sau đây gọi là chủ cơ sở) đã lập Báo cáo ĐTM cho cơ sở “Khu văn phòng – Dịch vụ và 

Nhà ở’’ tại Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp Quyết định 

phê duyệt báo cáo ĐTM số 6161/QĐ-UBND ngày 13/11/2015.  

Sau khi được phê duyệt báo cáo ĐTM, cơ sở đã tiến hành xây dựng cơ sở vật chất 

và hệ thống xử lý nước thải. Năm 2019 cơ sở lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước và được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấp phép số 93/GP-

UBND ngày 25/03/2019 và hoạt động ổn định đến nay. 

Cơ sở “Khu văn phòng – Dịch vụ và Nhà ở’’ tại Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay hoạt động với tên 

thương mại là Tòa nhà Việt Đức Complex.  

Nhằm thực hiện đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. Chủ cơ sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất cấp giấp 

phép môi trường cho cơ sở “Khu văn phòng – Dịch vụ và Nhà ở tại Ngõ 164 đường 

Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” để trình 

UBND thành phố Hà Nội thẩm định và phê duyệt. Nội dung và trình tự các bước thực 

hiện báo cáo được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về môi trường và hướng 

dẫn của Phụ lục X, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ cơ sở : 

* Chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư sông Đà – Việt Đức; Công ty 

cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp và Công ty cổ phần kinh doanh vật tư 

và xây dựng. 

Thông tin đại diện Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư sông Đà – Việt Đức 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Bảy   Chức vụ: Tổng giám đốc  

- Địa chỉ: Biệt thự I2-I7, khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng K2, tòa A Việt Đức Complex ngõ 164 Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam  

- Điện thoại: 0913024097/ 0336330168 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 0101437389 do Phòng 

đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu 

ngày 12/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 31/07/2019.  

Thông tin Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp 

- Người đại diện: Lê Quốc Tuấn   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

- Địa chỉ công ty: Tầng 19, tòa Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 0438544898 

- Mã số thuế: 0100947309 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp.  

Thông tinCông ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng. 

- Người đại diện: Lê Quốc Tuấn   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  

- Địa chỉ công ty: Số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, Quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.  

- Điện thoại: 024.38326179 

- Mã số thuế: 0100104919 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp.  

1.2. Tên cơ sở: 

- Tên cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” (Trong phạm vi báo cáo được 

gọi tắt là “Tòa nhà” hoặc “Cơ sở”).  

- Tên thương mại: Tòa nhà Việt Đức Complex 
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- Địa điểm cơ sở: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vị trí của tòa nhà được thể hiện dưới hình sau:  

 
Hình 1. 1 : Vị trí địa lý của tòa nhà 

Cơ sở là một khối nhà được bố trí theo hình chữ U, mặt chính hướng về phía Tây 

Bắc (đường lê Văn Lương), 2 khối ngoài là tháp A, tháp B cao 23 tầng, 2 khối trong là 

tháp C, D cao 27 tầng đặt trên khối đế chung, 3 tầng hầm với mật độ xây dựng là 45,2%.  

Bảng tọa độ khép góc của cơ sở:  

STT Tọa độ X Tọa độ Y STT Tọa độ X Tọa độ Y 

E 2323164.35 582896.97 56 2323182.90 583032.18 

F 2323175.20 582912.12 57 2323168.92 583042.23 

G 2323223.68 582987.59 58 2323143.56 583006.96 

H 2323228.20 582011.29 59 2323146.56 583004.80 

K 2323232.30 582001.91 60 2323138.27 582993.29 

L 2323231.58 583008.85 61 2323135.27 582993.44 

M 2323168.03 582902.33 62 2323109.92 582960.21 

F1 2323178.55 582916.80 63 2323123.88 582950.16 

12 2323226.83 583004.79 64 2323129.68 582958.20 

13 2323226.96 583005.85 65 2323141.86 582949.43 

14 2323228.24 583001.26 66 2323136.07 582941.39 

15 2323194.67 583035.34 67 2323155.89 582927.17 

Vị trí tòa nhà 
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16 2323183.33 583043.36 68 2323158.35 582930.58 

17 2323163.94 583057.53 69 2323165.17 582925.67 

18 2323155.64 583045.41 70 2323170.42 58232.97 

19 2323121.95 582998.62 71 2323173.67 582930.64 

20 2323121.20 582997.58 72 2323186.40 582948.35 

21 2323114.64 582988.82 73 2323183.16 582950.68 

22 2323112.25 582984.78 74 2323184.33 582952.31 

23 2323097.56 582964.40 75 2323173.69 582959.95 

24 2323094.34 582960.01 76 2323172.52 582958.33 

25 2323093.79 582959.25 77 2323156.70 582969.71 

26 2323089.80 582933.66 78 2323174.80 582994.87 

27 2323088.52 582951.80 79 2323190.62 582983.49 

28 2323105.81 582938.82 80 2323189.45 582981.86 

29 2323120.26 582928.73 81 2323200.09 582974.21 

30 2323120.39 582928.98 82 2323201.26 582975.83 

31 2323122.50 582928.37 83 2323204.51 582973.49 

32 2323125.33 582931.25 84 2323217.24 582991.20 

33 2323141.40 582919.78 85 2323213.99 582993.54 

34 2323138.55 582915.82 H1 2323230.86 583005.04 

50 2323219.26 583000.84 H2 2323227.32 583007.58 

51 2323212.44 583005.74 H3 2323164.39 583052.86 

52 2323214.89 583009.15 H4 2323004.98 582956.36 

53 2323195.07 583023.41 H5 2323161.45 582908.58 

54 2323189.29 583015.37 H6 2323225.42 582997.48 

55 2323177.11 583024.14    

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây 

dựng.  

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường cơ sở: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.  

- Các loại giấy phép có liên quan đến môi trường; các giấy phép môi trường thành 

phần: 

+ Giấy phép xây dựng số 135/GPXD ngày 16/11/2011 do Sở xây dựng – UBND 

thành phố Hà Nội cấp.  

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 93/GP-UBND ngày 25/03/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội cấp.  
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- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 6161/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án “Khu văn phòng – 

dịch vụ và nhà ở” tại ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

- Quy mô đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

1.412.591.000.000.000VNĐ (Một nghìn bốn trăm mười hai tỷ năm trắm chín mươi mốt 

triệu đồng Việt Nam).  

Theo Khoản 2, Điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 

2019 thì cơ sở thuộc Tiêu chí phân loại dự án nhóm B. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất/Quy mô của cơ sở 

 Quy mô của cơ sở như sau:  

 Theo công văn số 1045/QHKT-PAKT-P8 ngày 18/03/2015 của Sở quy hoạch kiến 

trúc – UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận phương án kiến trúc. Cơ sở có diện 

tích xây dựng như sau: 

 - Diện tích sàn xây dựng tầng hầm 2 bằng tầng hầm 1 là 9.730 m2. Cao 3m/tầng. 

 - Tầng hầm lửng diện tích sàn khoảng 5.147m2, chiều cao tầng 3,25m.  

 - Tầng 1: Diện tích sàn là 5.365m2, chiều cao tầng 1: 5m. 

 - Tầng 2: Diện tích sàn khoảng 4.645m2, chiều cao tầng 4,2m.  

 - Tầng 3: Diện tích sàn khoảng 4.645m2, chiều cao tầng 4,2m. 

 - Các tầng 4-23 có diện tích sàn khoảng 4.244m2/tầng. Chiều cao 3,3m/tầng (gồm 

4 đơn nguyên A, B, C, D) 

 - Các tầng 24-27 có diện tích sàn khoảng 2422-2253m2/tầng. Chiều cao 3,3m/tầng 

(gồm 2 đơn nguyên C, D). 

 - Các tầng kỹ thuật 1,2 tầng kỹ thuật mái 1,2 có chiều cao lần lượt là 4,6m; 3,3m; 

3,3m và 5m. 

 - Tổng số căn hộ: 704 căn 

 - Tổng chiều cao công trình: 106,4m (tính từ cốt vỉa hè đến đỉnh tum thang). 

 - Tổng diện tích sàn (chưa kể các tầng hầm): 108.055m2 

 Tính đến tháng 1/2024 tỷ lệ lấp đầy tại cơ sở là 97,02% đối với căn hộ (683/704 

căn hộ đã bán, 21 căn hộ chưa bán) và 87,69% đối với khu vực văn phòng 

(8197,3m2/9348,3m2 đã bán, 1151m2 diện tích sàn thương mại văn phòng chưa bán).  

 Dân số của cơ sở hiện tại khoảng 2.732 người, nhân viên làm việc tại khu vực văn 

phòng cho thuê khoảng 3125 người.  
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 Nhà trẻ tại cơ sở đang hoạt động với diện tích 830 m2, quy mô 100 cháu, 10 giáo 

viên và cán bộ trường học.   

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở/Quy trình quản lý vận hành  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2 : Quy trình vận hành của tòa nhà 

Sau khi hoàn thiện, ngày 26/06/2019 chủ cơ sở đại diện Liên danh Công ty Cổ phần 

Đầu tư Sông Đà – Việt Đức; Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp; 

Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng là Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà – 

Việt Đức quản lý và thuê đơn vị quản lý vận hành và chăm sóc khách hàng tại dự án tòa 

nhà Việt Đức Complex (tên thương mại của cơ sở) theo hợp đồng số 01/2021/HĐQLVH-

Việt Đức Complex ngày 28/04/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà – Việt Đức 

và Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ PSM. Sau đó thông qua các đơn vị phân phối bất 

động sản để đưa sản phẩm tới người sử dụng, các đơn vị thuê. Sau khi hoàn thành các thủ 

tục bán, cho thuê các căn hộ, toà nhà được bàn giao cho các đơn vị kinh doanh, hộ gia 

đình sử dụng. Quá trình sử dụng, các đơn vị kinh doanh, hộ dân cư thông qua ban quản lý 

toà nhà để vận hành toà nhà theo đúng các thông số kỹ thuật đã được phê duyệt. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Các sản phẩm của cơ sở bao gồm: 

- 704 căn hộ chung cư với diện tích 72.019,37 m2. 

- Khu văn phòng làm dịch vụ cho thuê với diện tích 9.348,3 m2.  

- Khu thương mại dịch vụ bao gồm các Công ty TNHH Hoàn Mỹ, Công ty CP 

kinh doanh và vật tư Xây dựng, Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp, 

Công ty cổ phần khoan đa dụng – xử lý nước Nam Sơn Thắng, Công ty CP Zland, Công 

ty Egroup, Công ty cổ phần tư vấn và triển khai công nghệ Thiên Ân, Công ty cổ phần tư 

vấn kỹ thuật Việt Thái, Công ty TNHH EDM TECH, Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ Edu HI, Công ty TNHH phát triển công nghệ và dịch vụ Antcom, siêu thị Vinmart, 

quán trà sữa, quán salon cắt tóc,... 

- Phòng sinh hoạt cộng đồng: 560 m2 phục vụ chung cho 4 đơn nguyên A, B, C, D 

Chủ đầu tư 

Đơn vị quản lý và vận hành tòa nhà 

Đơn vị phân phối, sàn giao dịch 
BĐS 

Đơn vị kinh doanh, hộ gia đình 

sử dụng 
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- Nhà trẻ: 830m2 với quy mô khoảng 100 cháu và 20 cán bộ trường học. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cấp điện, nước của cơ sở: 

1.4.1 Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất  

 * Nguyên liệu  

Hoạt động sinh hoạt, làm việc của khu dân cư và văn phòng thương mại sử dụng 

chủ yếu các loại thực phẩm, nước uống, đồ dùng gia đình, giấy văn phòng phẩm,... 

Nguồn cung cấp chủ yếu từ các chợ, khu trung tâm thương mại trong thành phố Hà Nội, 

các đại lý với tổng khối lượng hàng hóa sử dụng ước tính khoảng 10 tấn các loại/tháng.  

 * Nhiên liệu, hóa chất  

Cơ sở hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nhà ở, khu thương mại, dịch vụ, văn 

phòng cho thuê... cho cư dân sống trong tòa nhà và các doanh nghiệp, công ty muốn thuê 

văn phòng làm việc mà không diễn ra hoạt động sản xuất công nghiệp. Do vậy nguyên 

liệu, nhiên liệu, hóa chất cơ sở sử dụng chỉ có hóa chất để vận hành hệ thống xử lý nước 

thải tập trung, bể tự hoại. Nhu cầu và khối lượng sử dụng được liệt kê trong các bảng sau: 

Bảng 1. 1 : Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở 

STT Hóa chất Định mức 

Lượng sử dụng Vị trí 

Công suất tối đa 

(750m3/ngày) 
Thực tế (450-
500m3/ngày) 

1 Javen 12%  5g/1m3 3,75kg/ngày 2,5kg/ngày Bể khử trùng 

2 Than hoạt tính - 
Định kỳ 100kg/ 

12 tháng 
100 kg/18 tháng  

Tháp hấp 
phụ mùi 

3 
Men vi sinh 
Biophot 

- 200g/3 tháng 200g/3 tháng 
Bể tự hoạt 3 

ngăn 

4 
Vi sinh 
Biosteme 310  

- 0,5 lít/ngày 0,5 lít/ngày Bể tách mỡ  

- (*) TCVN 7957-2008: nước thải sau xử lý sinh học không hoàn toàn: 5g/m3  

1.4.2. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng điện  

Nguồn cung cấp điện: Tồng Công ty điện lực thành phố Hà Nội theo hợp đồng số 
22/190051/ENVHANOI/HĐMBĐNMĐSH ngày 31/07/2022.  
 Nguồn cung cấp điện chính cho công trình sẽ lấy từ lưới điện 22kV khu vực qua 
các máy biến áp hạ áp 22/0.4kV  

Căn cứ theo thực tế sử dụng lượng điện sử dụng của cơ sở từ tháng 1/2023 đến 

tháng 12/2023 theo hóa đơn tiền điện cụ thể như sau (hóa đơn tiền điện đính kèm phụ 

lục):  
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Bảng 1. 2 : Tổng hợp nhu cầu sử dụng điện hiện tại của cơ sở  

Năm Tháng Tổng lượng điện sử dụng 

(kWh/tháng) 

Nhu cầu sử dụng điện 

(kW/ngày) 

 

 

 

2023 

1 378.000 12.600 

2 411.600 13.720 

3 395.400 13.180 

4 462.000 15.400 

5 541.800 18.060 

6 653.400 21.780 

7 687.000 22.900 

8 631.200 21.040 

9 588.000 19.600 

10 513.000 17.100 

11 450.600 15.020 

12 394.200 13.140 

 (Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà – Việt Đức) 

Vậy nhu cầu sử dụng điện lớn nhất trong giai đoạn hiện tại của cơ sở là khoảng 

tháng 6 đến tháng 9, cao nhất là tháng 7 với lượng điện sử dụng là 22.900 kW/ngày. 

Nguyên nhân do tháng 7 là thời điểm nắng nóng cục bộ nên nhu cầu sử dụng điện tăng 

cao.  

1.4.3. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước của cơ sở khi đi vào vận hành  
- Nguồn cấp nước: Đấu nối từ tuyến ống cấp nước D100G do Xí nghiệp Kinh 

doanh nước sạch Cầu Giấy quản lý.  

* Nhu cầu sử dụng nước khi cơ sở hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 100% như sau:  

Bảng 1. 3 : Nhu cầu sử dụng nước của tòa nhà  

STT Hạng mục Số lượng Tiêu chuẩn Lưu lượng 

I. Lưu lượng nước sinh hoạt  

1 Căn hộ  2816 người  200 lít/người-

ng.đêm  

563,2 m3/ngày.đêm 

2 Khu văn phòng, thương 4000 người  10 lít/người- 40 m3/ngày.đêm 
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mại  ng.đêm 

3 Nhà trẻ 150 cháu + 25 

giáo viên, cán 

bộ  

100 lít/ngày 17,5 m3/ngày.đêm 

5 Nước cấp rửa tầng hầm, 

cây xanh   

24.607 1,5l/m2sàn/ngđ 36,9 m3/ngày.đêm 

Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt trung bình  620,7 m3/ngày.đêm 

Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt lớn nhất tính đến hệ số sử 

dụng nước không điều hòa (chọn k=1,2) 

744,84 m3/ngày.đêm  

II. Lưu lượng nước cấp cho hoạt động khác (không thường xuyên)  

1 Phòng cháy chữa cháy    315,4 m3/ngày.đêm 

2 Nước tưới cây xanh  235,3 m2 3 lít/m2/ngđ 0,7 m3/ ngày.đêm 

3 Nước rửa đường  265,1 m2 0,5 lít/m2/ngđ 0,13 m3/ ngày.đêm 

 Tổng nhu cầu cấp nước lớn nhất I+II  ≈ 1061 m3/ngđ 

* TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong-tiêu chuẩn thiết kế  

Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của tòa nhà khoảng 1061 m3/ngđ (bao gồm nước 

cứu hỏa) trong đó:  

- Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất cho sinh hoạt: 744,84 m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây, rửa đường: 0,83 m3/ngày.đêm 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lưu lượng nước cấp (theo quy 

định về xác định khối lượng nước thải tại khoản a, mục 1, điều 39 của Nghị định 

80/2014/NĐ-CP). Như vậy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất khi cơ sở hoạt 

động 100% công suất là : QNTSH = 100% x Qnước cấp  = 744,84 m3/ngày.đêm 

* Nhu cầu sử dụng nước thực tế giai đoạn hiện tại    

Hiện nay nguồn nước phục vụ cho các hoạt động của tòa nhà được lấy từ đơn vị 

cung cấp nước sạch là Công ty cổ phần WIWACO theo hợp đồng số 170483/NS-HĐ-CQ  

ngày 20/04/2019. Lượng nước sạch cấp cho tòa nhà chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh 

hoạt, kinh doanh dịch vụ và sản xuất.  

Nước sạch được cấp từ mạng lưới cấp nước thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước 

cỡ DN100 cấp nước cho cơ sở. Nước sạch dẫn về bể chứa ngầm tại tầng hầm B2 của cơ 

sở tại 01 bể chứa nước sinh hoạt có thể tích 950 m3. Sau đó nước được bơm phân phối 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư xây 

dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            10 

đến các khu vực trong tòa nhà.  

Lưu lượng nước sử dụng của cơ sở theo hóa đơn nước từ tháng 1/2023 đến tháng 

11/2023 như sau: 

Bảng 1. 4 : Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở  

Năm Tháng Đơn vị  

Tổng lưu lượng nước sử 

dụng (m3/tháng) 

Nhu cầu sử dụng 

nước trung bình ngày 

(m3/ngày) 

Ghi 
chú  

2023 

1 m3 10.647 354,90   

2 m3 9.198 306,60   

3 m3 9.625 320,83   

4 m3 11.128 370,93   

5 m3 10.709 356,97   

6 m3 12.096 403,20   

7 m3 11.558 385,27   

8 m3 12.067 402,23   

9 m3 11.774 392,47   

10 m3 11.774 392,47   

11 m3 13.607 453,57   
  

(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà – Việt Đức) 

Như vậy lượng nước sử dụng của cơ sở theo thực tế: 

 - Lớn nhất: 453,57 m3/ngày.đêm.  

 - Nhỏ nhất: 306,6 m3/ngày.đêm. 

 (Hóa đơn nước 12 tháng gần nhất đính kèm phụ lục) 

 Cơ sở xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 750 m3/ngày.đêm vẫn  đáp ứng 

được nhu cầu xử lý nước thải của cả cơ sở.  

 * Nhu cầu sử dụng nước theo báo cáo đánh giá tác động môi trường     

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường:  

- Nước cấp cho sinh hoạt: 2816 người x 200 lít = 563,2 m3/ng.đêm  

- Nước cấp khu công cộng, dịch vụ: 4.400 người x 10 lít =44 m3/ng.đêm. 

- Nước cấp cho nhân viên trực, quản lý tòa nhà: 60 x 100 = 6 m3/ngày.đêm  
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- Nước cấp cho rửa tầng hầm: 24.634 x 1,5 = 37 m3 

=> Qcấp = 563,2+44+6+37 = 651 m3/ng.đêm  

QNTSH = 100% x Qcấp = 100%x 651 = 651 m3/ng.đêm 

 * Nhu cầu xả nước thải trong giai đoạn hiện tại   

 Nước thải sau trạm xử lý nước thải của cơ sở bơm qua 01 đồng hồ đo lưu lượng 

trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung khu vực nhằm theo dõi lưu lượng nước thải 

phát sinh. Theo sổ nhật ký đo lưu lượng nước thải năm 2023 tại cơ sở lưu lượng nước xả 

thải lớn nhất là 707 m3/ngày.đêm ngày 11/08/2023, thấp nhất là 200m3/ngày.đêm 

05/04/2023 (sổ nhật ký lưu lượng đính kèm phụ lục). 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

 1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở  

Khu đất xây dựng cơ sở ”Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” tại Ngõ 164 đường 

Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ranh giới 

khu đất được giới hạn như sau:  

+ Phía Bắc giáp khu đất quy hoạch phường Nhân Chính  

+ Phía Nam giáp khu đất Công ty cổ phần đầu tư và xây dừng số 34  

+ Phía Đông giáp khu đất Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật xi măng thuộc Ban cơ 

yếu chính phủ.  

+ Phía Tây giáp đường Ngõ 164 – Khuất Duy Tiến  

* Khoảng cách dự án đến các công trình xung quanh  

- Dự án tiếp giáp đường Nguyễn Tuân, đường Ngụy Như Kon Tum 

- Từ dự án đến Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 là 6m  

- Hai phía Nam và phía Tây dự án cách khu dân cư 200m 

- Trong vòng bán kính 1km xung quanh dự án không có công trình văn hóa, tôn 

giáo, di tích lịch sử nào.  

 * Thông số kỹ thuật của công trình xây dựng cơ ở như sau:  

 Căn cứ công văn số 1045/QHKT-PAKT-P8 ngày 18/03/2015 của Sở Quy hoạch – 

kiến trúc thuộc UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận phương án kiến trúc như 

sau:  

 Bảng 1. 5 : Các thông số kỹ thuật tại cơ sở 

STT Nội dung chi tiết Số lượng Đơn vị Ghi chú 
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1 Diện tích khu đất  

- Diện tích xây dựng công trình  

- Diện tích đất, sân đường, cây xanh 

- Chiều cao công trình   

- Mật độ xây dựng 

11.754,00 

5.365 

6.389,00 

106,4 

45,2 

m2 

m2 

m2 

m 

% 

 

 

 

2 Tầng cao công trình (chưa bao 

gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật)  

- Khối tháp A  

- Khối tháp B 

- Khối tháp C 

- Khối tháp D 

 

 

23 tầng  

23 tầng  

27 tầng  

27 tầng 

Tầng 

 

3 Tổng diện tích sàn xây dựng     

 + Tầng 1  

+ Tầng 2 

+ Tầng 3 

+ Tầng kỹ thuật 1 

+ Tầng 4-23 (4 đơn nguyên A, B, 

C,D) 

+ Tầng kỹ thuật 2 (giữa tầng 12-13) 

+ Tầng 24 + kỹ thuật mái 1  

+ Tầng 25-27  

+ Tầng kỹ thuật mái 2 

5.365 

4.645 

4.645 

5.198 

20x4.244=84.880 

 

4.244 

2.422 

3x2.253 = 6.759 

216 

m2 

m2 

m2 

m2 

 

 

m2 

m2 

m2 

m2 

- Tổng căn hộ: 704 

căn hộ với dân số 

2816 người 

- Diện tích văn 

phòng khoảng 

9348,3 m2 với số 

nhân viên khoảng 

4.000 người (bao 

gồm cả nhân viên 

quản lý tòa nhà) 

- Nhà trẻ diện tích 

830 m2 với số 

lượng 150 cháu và 

25 cán bộ, giáo 

viên trường học 

4 Diện tích sàn tầng hầm  24.607 m2  

 + Tầng hầm 1 

+ Tầng hầm 2 

+ Tầng hầm lửng 

9.730 

9.730 

5.147 

m2 

m2 

 

 Tổng diện tích sàn căn hộ  108.055 m2  

 Tổng diện tích sàn căn hộ + kỹ 

thuật  
118.374 m2 

 

 Tổng diện tích sàn căn hộ + kỹ 

thuật + hầm  
145.507 m2 

 

 - Bố trí chức năng trong công trình 

Bảng 1. 6 : Bố trí chức năng trong công trình 
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STT Tầng  Diện tích sàn Giải pháp kiến trúc  

1 Tầng hầm 2 9.730 m2 

- Chức năng: khu để xe khu kỹ thuật, hệ thống thang 

máy, hệ thống thang bộ, lối lên xuống tầng hầm, Hệ 

thống xử lý nước thải 750 m3/ngày.đêm, bể nước 

sinh hoạt 950 m3/ngày.đêm, phòng quạt, phòng máy 

bơm.  

2 Tầng hầm 1 9.730 m2 
- Chức năng: khu để xe, khu kỹ thuật, hệ thống thang 

máy, hệ thống thang bộ, lối lên xuống tầng hầm, 

phòng vận hành trạm xử lý nước thải. 

3 
Tầng hầm 

lửng 
5.147 m2 

Chức năng: khu để xe khu kỹ thuật, hệ thống thang 

máy, hệ thống thang bộ, lối lên xuống tầng hầm, 

phòng kỹ thuật, phòng kho.  

4 Tầng 1 5.365 m2 

Chức năng: Sảnh chung cư khối nhà A, B, C, D (4 

sảnh), sảnh dịch vụ khu văn phòng (2 sảnh), sảnh khu 

vực sinh hoạt cộng đồng, hệ thống thang máy khối 

căn hộ (2 thang máy/ khối căn hộ), hệ thống thang 

máy khối văn phòng (2 thang máy/khối BC và 2 

tháng máy khối AD), thang bộ, hệ thống thang máy 

vận chuyển rác, Salon 911 hair & nail, kem bơ Thái 

Lan mẹ Mít, hair salon Giang Đông Phong, nhà trẻ 

Preschool, siêu thị Winmart, nhà thuốc Hải Phương, 

Quán trà sữa, phòng thu gom rác tòa B, C và phòng 

thu gom rác tòa A, D. 

5 Tầng 2 4.654 m2 

Chức năng: Hệ thống thang máy, hệ thống thang bộ, 

thang máy vận chuyển rác, phòng rác dọc theo tòa 

nhà 2m2, hành lang dọc tòa nhà, khu văn phòng gồm 

các công ty: Công ty TNHH Hoàn Mỹ, Công ty CP 

kinh doanh và vật tư Xây dựng, Công ty CP tập đoàn 

xây dựng và thiết bị công nghiệp, Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Edu HI, Công ty TNHH phát 

triển công nghệ và dịch vụ Antcom, diện tích nhà trẻ 

thông tầng (nhà trẻ tầng 1 và 2).  

6 Tầng 3 4.654 m2 

Chức năng: Hệ thống thang máy, hệ thống thang bộ, 

thang máy vận chuyển rác, phòng rác dọc theo tòa 

nhà 2M2, hành lang dọc tòa nhà, khu văn phòng gồm 
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các công ty: Công ty cổ phần khoan đa dụng – xử lý 

nước Nam Sơn Thắng, Công ty CP Zland, Công ty 

Egroup, Công ty cổ phần tư vấn và triển khai công 

nghệ Thiên Ân, Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật Việt 

Thái, Công ty TNHH EDM TECH. 

7 

Tầng 4÷23 

(khối nhà 

A, B, C, D) 

Diện tích sàn 

893,24 

m2/tầng  

- Chức năng: 8 căn hộ/1 tháp bao gồm 1 phòng 

khách, 2-3 phòng ngủ, 01 phòng bếp + phòng ăn, 1-2 

WC, 1-2 logia, hệ thống thang máy, hệ thống thang 

bộ, thang máy vận chuyển rác, phòng rác dọc theo 

tòa nhà 2 M2, hành lang dọc tòa nhà.  

- Diện tích căn hộ từ 78m2 - 108m2 được bố trí đủ 

điều kiện ánh sáng tự nhiên và thông thoáng.  

8 

Tầng kỹ 

thuật 2 

(giữa tầng 

18 và tầng 

19) 

Diện tích sàn 

4244 m2 

- 02 Thang bộ/1 tháp, thang máy phòng cháy chữa 

cháy, khu vực kỹ thuật.   

9 

Tầng 24 

(khối nhà 

C, D) + kỹ 

thuật mái 1 

(khối nhà 

A, B)  

Diện tích sàn 

2422 m2 

- Tháp A và tháp B mỗi tháp có 1 bể nước mái 

composite thể tích V=270 m3/ngày.đêm. 

-Tháp C và tháp D: Chức năng: 8 căn hộ/1 tháp bao 

gồm 1 phòng khách, 2-3 phòng ngủ, 01 phòng bếp + 

phòng ăn, 1-2 WC, 1-2 logia, hệ thống thang máy, hệ 

thống thang bộ, thang máy vận chuyển rác, phòng rác 

dọc theo tòa nhà 2 M2, hành lang dọc tòa nhà.  

- Diện tích căn hộ từ 74m2 - 138m2 được bố trí đủ 

điều kiện ánh sáng tự nhiên và thông thoáng. 

10 

Tầng 

25÷27 

(khối nhà 

C, D) 

Diện tích sàn 

2253 m2 

Chức năng: 8 căn hộ/1 tháp bao gồm 1 phòng khách, 

2-3 phòng ngủ, 01 phòng bếp + phòng ăn, 1-2 WC, 

1-2 logia, hệ thống thang máy, hệ thống thang bộ, 

thang máy vận chuyển rác, phòng rác dọc theo tòa 

nhà 2 M2, hành lang dọc tòa nhà.  

- Diện tích căn hộ từ 74m2 - 138m2 được bố trí đủ 

điều kiện ánh sáng tự nhiên và thông thoáng. 

11 
Tầng kỹ 

thuật mái 2 

Diện tích sàn 

216 m2 

- Chức năng: phòng thang máy, hệ thống thang bộ, 

phòng bơm PCCC, cửa đi ra mái, cửa các phòng kỹ 
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thuật chống cháy theo tiêu chuẩn PCCC, không gian 

kỹ thuật, dịch vụ mái. 

- Tháp C và tháp D mỗi tháp có 1 bể nước mái 

composite thể tích V=360 m3/ngày.đêm. 

 - Tổng chiều cao công trình: 106,4m (tính từ cốt vỉa hè đến đỉnh tum thang). 

 - Tổng diện tích sàn (chưa kể các tầng hầm): 108.055m2 

 Tính đến tháng 1/2024 tỷ lệ lấp đầy tại cơ sở là 97,02% đối với căn hộ (683/704 

căn hộ đã bán, 21 căn hộ chưa bán) và 87,69% đối với khu vực văn phòng 

(8197,3m2/9348,3m2 đã bán, 1151m2 diện tích sàn thương mại văn phòng chưa bán).  

 Dân số của cơ sở hiện tại khoảng 2.732 người, nhân viên làm việc tại khu vực văn 

phòng cho thuê khoảng 3.125 người.  

 Nhà trẻ tại cơ sở đang hoạt động với diện tích 830 m2, quy mô 100 cháu và 20 

giáo viên, cán bộ trường học (tỷ lệ 66,67% - 100/150 cháu và 20/25 giáo viên, cán bộ 

trường học).  

 Lối vào của tòa nhà được mở rộng tối đa với 2 mặt tiếp giáp với đường giao thông, 

đồng thời cùng là hướng đón và tạo hình khối kiến trúc đẹp. Lối vào cho người đi bộ 

thuận tiện cho việc lưu thông sử dụng và có kết hợp với các phần sảnh ngoài trời có bố trí 

cây xanh và các chỗ ngồi nghỉ ngơi.  

 Tất cả các hướng giao thông cũng đều được xử lý hợp lý liên hoàn cho quá trình 

sử dụng trong điều kiện của mặt bằng hiện trạng. Giao thông liên tầng được kết hợp hệ 

thống thang máy, thang bộ.  

 1.5.2. Các hạng mục công trình khác   

 Bảng 1. 7 : Các hạng mục công trình khác của cơ sở 

STT 
Hạng mục công 

trình 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

I Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 
Hệ thống cấp 

điện, chiếu sáng 
01 

-  Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 

+ Khu chung cư và văn phòng: 3kW/hộ 

+ Chiếu sáng đường giao thông: 6-12kW/ha 

- Đầu mối kỹ thuật: 200kW/ha 

- Trạm biến áp: 03 Máy biến áp 22/0.4kVA công suất định mức 

2000kVA loại MBA khô 

- Nguồn cấp dự phòng: bố trí 02 máy phát điện dự phòng diesel 3 pha 

380/220V, công suất 800KA bố trí tại khu vực riêng góc Tây Nam 
khu đất.  

- Hệ thống chiếu sáng: được bố trí hệ thống đèn Led tại tất cả các lối 

ra vào (sảnh chính, hành lang, cầu thang, phòng an ninh, phòng điều 
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khiển trung tâm và một số khu vực công cộng khác...). Bố trí lắp bổ 

sung các tủ điện điều khiển chiếu sáng bộ tự động điều chỉnh công 

suất (tự động tiết giảm công suất vào các giờ thấp điểm, từ 22h đến 

5h). 

2 
Hệ thống viễn 

thông, liên lạc 
01 

- Nguồn cấp: Hệ thống thông tin liên lạc được đấu nối vào mạng viễn 

thông chung của quận Thanh Xuân thông qua tổng đài riêng khu vực. 

- Hệ thống camera giám sát: đặt tại các khu vực công cộng như gara, 

lối ra/vào tòa nhà, các sảnh, hành lang khu dịch vụ, thương mại. 

3 
Hệ thống cấp 

nước 
01 

- Nguồn cấp: Công ty cổ phần WIWACO 

+ Mạng lưới phân phối được thiết kế theo dạng mạng cụt để cấp nước 

đến các đơn vị dùng nước. 

+ Cấu trúc hệ cấp nước: Nước cấp từ tuyến ống cấp nước của thành 

phố (D100CN) qua đồng hồ đo nước D80 được dẫn đến bể chứa nước 

sinh hoạt đặt dưới tầng hầm B2 dung tích 950 m3 sau đó được bơm 

lên các bồn chứa nước trên mái tại các khối nhà A (bể nước mái 

composite 270 m3), khối nhà B (bể nước mái composite 270 m3), 

khối nhà C (bể nước mái composite 360 m3), khối nhà D (bể nước 

mái composite 360 m3). Từ bể nước mái, nước theo ống chính, ống 

nhánh đến các thiết bị dùng nước trong công trình; nước tự chảy hoặc 

sử dụng bơm tăng áp.  

4 Hệ thống PCCC 01 

Hệ thống PCCC được thiết kế tuân thủ theo QCVN 06:2010/BXD – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, 

bao gồm: 

- Hệ thống báo cháy  

- Hệ thống chữa cháy bằng nước gồm trụ nước chữa cháy ngoài nhà, 
hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động bằng nước 

sprinkler, trạm bơm cấp nước chữa cháy tầng mái  

- Hệ thống chữa cháy tự động  

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn lắp đặt trong 

buồn thang bộ, trên đường, lối ra thoát nạn của các khu vực, gian 

phòng, hành lang các tầng. Hệ thống hút khói cho gara tầng hầm, tầng 

2, tầng 3, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng thể thao tầng e, sảnh, 

hành lang các tầng. 

- Trang bị bình chữa cháy đặt trong các hộp phương tiện tại vị trí 
hành lang, lối thoát nạn, sảnh các tầng, khu vực gara, khu vực công 

cộng, gian lánh nạn.  

5 
Hệ thống chống 

sét và nối đất 
01 

Hệ thống gồm các cụm cọc nối đất bằng thép mạ đồng D16 dài 2,4m; 

dây nối đất bằng đồng trần 95mM2. Điện trở nối đất của hệ thống 

chống sét thiết kế đảm bảo ≤ 10Ω. 

6 
Hệ thống điều 

hòa, thông gió 
01 

- Đối với khu vực văn phòng thương mại: Khu nhà trẻ, các phòng 

chức năng sử dụng hệ thống điều hòa không khí VRV (VRF) 2 chiều, 

sử dụng môi chất lạnh R410A gồm các thiết bị đồng bộ cục trong, cục 
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ngoài, bộ xử lý không khí ngoài, bộ chia gas, bộ điều khiển chế độ 

nhiệt ẩm. 

- Khu vực căn hộ lắp đặt đường chờ để hiều hòa cục bộ, dàn nóng đặt 

ngoài ban công, dàn lạnh dạng treo tường.  

- Khu vệ sinh trong các căn hộ, văn phòng dịch vụ công cộng bố trí 

các quạt thông gió. 

- Khu bếp: lắp đặt sẵn đường chờ để người dân lắp máy hút mùi tại 

phòng bế, mùi được hút ra khu vực ban công. 

- Tầng hầm, khu văn phòng thương mại, hành lang, cầu thang bộ, 

thang máy, tầng hầm đều được lắp quạt cấp/hút gió cấp gió tươi 

chống ngạt và chống khói tràn cho người khi chạy thoát hiểm. 

7 
Hệ thống giao 

thông  
02 

- Giao thông trong toàn bộ khu vực cơ sở: 

+ Lối vào của tòa nhà được mở rộng tối đa với 2 mặt tiếp giáp với 

đường giao thông, đồng thời cùng là hướng đón và tạo hình khối kiến 

trúc đẹp. Lối vào cho người đi bộ thuận tiện cho việc lưu thông sử 

dụng và có kết hợp với các phần sảnh ngoài trời có bố trí cây xanh và 

các chỗ ngồi nghỉ ngơi.  

- Giao thông nội bộ tòa nhà: 

+ 02 thang máy/ tháp ( A,D và B,C) trong đó 01 thang máy từ tầng 1 
lên tầng 3 và 01 thang máy từ tầng hầm B2 lên tầng 3 phục vụ khối 

văn phòng 

+ 02 thang máy từ tầng hầm B2 lên tầng 23 phục vụ khối căn hộ tháp 
A và tháp B 

+ 02 thang máy từ tầng hầm B2 lên tầng 27 phục vụ khối căn hộ tháp 

C và tháp D 

+ 1 thang máy phục vụ chữa cháy 

+ 1 thang máy vận chuyển rác, thang tải trọng 750kg 

+ 02 thang bộ từ hầm B2 lên tầng 3 phục vụ khối văn phòng tháp A, 

D và tháp B,C 

+ 02 thang bộ từ hầm B2 lên tầng 23 phục vụ khối căn hộ tháp A và 

tháp B 

+ 02 thang bộ từ tầng hầm B2 lên tầng 27 phục vụ khối căn hộ tháp C 

và tháp D 

+ Thang thoát hiểm tại đầu hành lang, các cửa thoát nạn được bố trí ở 

tầng 1 và tầng hầm.  

II Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 
Hệ thống thu 

gom, thoát nước 

mưa 
01 

- Kết cấu hệ thống thoát nước mưa bao gồm: quả cầu thu nước mưa 

D200, phễu thu, đường ống đứng PVC D60, D110, D140, cống 

BTCT D300, hố ga lắng có song chắn rác. 

2 
Hệ thống thu 

gom, thoát nước 

thải  
 

- Kết cấu hệ thống thoát nước thải: Đường ống đứng D75, D90, 
D110, D125, D140, D160, D200 thu gom về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 750 m3/ngày.đêm 
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3 
Hệ thống thu 

gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt 
01 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 750 m3/ngày đêm, có 
01 mô đun. Công nghệ xử lý của hệ thống XLTN: công nghệ sinh học 

AO. Hệ thống xây tại khu vực tầng hầm B2.  

- 01 bể xử lý sơ bộ 3 ngăn thể tích 245,25 m3 

- 01 bể tách dầu mỡ 45,6 m3 

4 
Kho chứa rác 

sinh hoạt 
02  

- Bố trí các thùng chứa rác loại 120 lít đặt tại khu vực sân đường nội 

bộ, các dẫy hành lang, khu vực bãi đổ xe tầng hầm B1, B2, tầng lửng.   

- Bố trí 03 thùng chứa rác loại 120 lít đặt tại phòng rác ở các tầng để 

phân loại rác: 01 thùng đựng chất thải vô cơ, 01 thùng dduowjng chất 

thải hữu cơ và 01 thùng đựng chất thải tái chế, mỗi phòng rác có diện 

tích 2M2 để các hộ dân và nhân viên tại khu văn phòng thương mại tại 

cơ sở tập kết rác. Rác thải được vận chuyển bằng thang máy xuống 

tầng 1 

- Bố trí 02 phòng gom rác tại tầng 1, diện tích 10M2. 01 phòng thu 
gom rác tại tháp A, D và 01 phòng thu gom rác tháp B, C. 

- Lượng CTRSH phát sinh tại cơ sở giai đoạn hiện tại: 156 tấn/tháng 

- Lượng CTRSH phát sinh tại cơ sở giai đoạn hoạt động ổn định: 174 

tấn/tháng 

5 
Kho chất thải 

nguy hại 
01 

- Bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 10 M2 tại tầng hầm 
B2 của tòa chung cư  

- Khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở hiện tại khoảng: 454 kg/năm 

 Sau khi xây dựng hoàn thành, cơ sở được đưa vào nghiệm thu. Thời gian đưa 

công trình trạm xử lý nước thải vào sử dụng là 26/06/2019.  

 1.5.3 Vốn đầu tư  

Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 1.412.591.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười 

hai tỷ năm trăm chín mươi mốt triệu đồng) 

Nguồn vốn: Vố 

n tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp . Trong đó:  

- Vốn tự có của các nhà đầu tư: 213.000.000.000 đồng (hai trăm mười ba tỷ đồng) 

- Vốn vay và tự huy động hợp pháp khác: 1.199.591.000.000 (Một nghìn một trăm 

chín mươi chín tỷ năm trăm chín mươi mốt triệu đồng). 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

 ”Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” tại ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với tổng diện tích xây dựng là 11.754 

m2 với quy mô dân số khoảng 7.056 người. Mục tiêu của cơ sở là tạo điểm nhấn về kiến 

trúc cảnh quan cho khu vực, đồng thời cụ thể hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trsc đã 

được duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng. Xây dựng hệ thống cơ sở 

hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh đảm, bảo tính liên thông trong khai thác sử dụng, kết hợp 

hài hòa với hệ thống hạ tầng của khu vực đã được đầu tư và được quy hoạch đáp ứng nhu 

cầu sử dụng hiện tại và tương lai.  

 Tạo không gian sinh sống hài hòa và đáp ứng nhu cầu của người nhân trong việc 

sinh hoạt tại khu chung cư, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân về không gian dịch 

vụ của tòa nhà, tạo cho người dân thấy được sự hoàn hảo về dịch vụ và tiện ích trong khu 

chung cư.  

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển của quận Thanh Xuân nói 

riêng và thành phố Hà Nội nói chung, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, văn phòng, dịch vụ - 

thương mại của người dân, cụ thể:  

- Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Trong đó thể hiện định hướng phát triển hệ thống đô thị. 

- Quy hoạch phân khu đô thị 2-2, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 về việc phê duyệt quy hoạch 

phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm tại các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà 

Đông, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trong đó phân khu đô thị H2-2 nằm trong khu 

vực nội đô mở rộng thuộc địa giới hành chính các phường: Nhân Chính, Thanh Xuân 

Trung, Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc- quận Thanh Xuân; phường mai Dịch, Dịch 

Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa – quận Cầu Giấy; phường Mộ 

lao – quận Hà Đông; phường Cầu Diễn, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Mễ Trì, Trung 

Văn – quận Nam Từ Liêm – thành phố Hà Nội.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường  

 Dự án “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” đã được đánh giá khả năng chịu tải 

của môi trường trong quá trình lập báo cáo tác động môi trường và không thay đổi so với 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 
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 A. Môi trường không khí: 

Tham khảo Báo cáo Tổng thể hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội giai đoạn 5 

năm (2016-2020), theo dõi diễn biến thông số bụi PM10 và PM2.5 tại các trạm quan trắc 

tự động từ năm 2017 – 2020 tại khu vực nội thành cho thấy, thông số PM10 trung bình 

năm vượt quá giới hạn cho phép so với QCVN từ 1,3 đến 1,6 lần, trong khi đó thông số 

PM2.5 trung bình năm vượt quá giới hạn từ 1,3 đến 1,9 lần. Mức độ ô nhiễm thông số bụi 

là khá nghiêm trọng. 

Các số liệu quan trắc hiện trạng môi trường xung quanh tại khu vực cơ sở cho 

thấy, môi trường không khí có chất lượng tương đối tốt, không gian kiến trúc bố trí hài 

hòa, thoáng mát nên khả năng khuếch tán không khí là khá tốt, hơn nữa hệ thống cây 

xanh, thảm cỏ xung quanh Dự án cũng làm cho môi trường không khí mát, trong sạch 

hơn.  

Dự án phát sinh khí thải tại trạm xử lý nước thải và khí thải từ máy phát điện dự 

phòng. Tuy nhiên khí thải phát sinh trừ trạm nước thải được xử lý qua tháp hấp phụ bằng 

than hoạt tính trước khi thải ra môi trường xung quanh nên không gây ô nhiễm môi 

trường và không làm gia tăng các chất ô nhiễm trong không khí. 

Khí thải máy phát điện dự phòng chỉ phát sinh khi mất điện, phát sinh trong phòng 

kín và số lượng sử dụng máy phát điện rất ít do dự án nằm trong khu vực đông đúc dân 

cư, nội thành Hà Nội nên lượng phát sinh không đáng kể. 

Ngoài ra, cơ sở áp dụng các biện pháp: vệ sinh công nghiệp thường xuyên, máy 

phát điện bố trí trong phòng riêng, kín do vậy không gây ảnh hưởng tới môi trường 

không khí xung quanh. 

B. Môi trường nước  

Theo quy hoạch, nước thải sinh hoạt được xử lý qua trạm xử lý nước thải với tổng 

công suất 750 m3/ngày.đêm đạt cột B của QCVN 14:2008/BTNMT (K=1) sau đó thoát ra 

cống thoát nước D800 trên ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  

 Cống thoát nước D800 là tuyến thoát nước chung cho cả khu vực, hệ thống thoát 

nước này hoạt động tốt, đảm bảo tiêu thoát nước nước của khu vực. Lưu lượng xả nước 

thải của cơ sở lớn nhất hằng ngày là 750 m3/ngày.đêm (0,0086 m3/s) không chứa các hóa 

chất độc hại gây ăn mòn hay hư hỏng đường ống và được xử lý đạt cột B của QCVN 

14:2008/BTNMT theo đúng quy định do đó cống thoát nước D800 trên ngõ 164 đường 

Khuất Duy Tiến đảm bảo đáp ứng khả năng tiếp nhận của cơ sở.  

 Cơ sở có 1 bể bơi với thể tích 245 m3. Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt và 

nước bể bơi  khi xả đồng thời là 750 + 245 = 995 m3 ~ 0,0115 m3/s sẽ phần nào gây ảnh 

hưởng tới khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước chung khu vực. Để giảm thiểu 
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lượng nước thải sau xử lý và nước xả kiệt bể bơi xả đồng thời vào nguồn tiếp nhận là hệ 

thống cống thoát nước D800, chủ cơ sở phối hợp cùng đơn vị vận hành tòa nhà cam kết 

tiến hành bơm nước thải từ hệ thống xử lý và xả kiệt nước bể bơi tại các khoảng thời gian 

khác nhau, giảm áp lực tới nguồn tiếp nhận.  

 Ngoài ra khu vực vị trí của cơ sở với địa hình bằng phẳng, độ dốc địa hình tự 

nhiên và có vị trí tiếp giáp hệ thống thoát nước thải thành phố, do đó mạng lưới dẫn nước 

thải ra nguồn tiếp nhận khá thuận lợi.  

 Tuyến hệ thống thoát nước chung của khu vực là tuyến cống chìm, đáp ứng khả 

năng thoát nước mưa, nước thải cho toàn bộ khu vực.  

Vì nguồn tiếp nhận nước thải là cống thoát nước chung của Thành phố nên không 

thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông hồ theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT và điều 82 của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

C. Đối với chất thải rắn  

- Chất thải rắn thông thường/CTNH: Toàn bộ chất thải được thu gom vào các kho 

chứa, sau đó thuê đơn vị chức năng tới vận chuyển theo quy định do vậy không gây ảnh 

hưởng tới môi trường. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt và thu gom 

chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý trong quá trình hoạt 

động nên việc phát sinh chất thải rắn không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 

cơ sở. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom và thoát nước mưa 

a, Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

- Cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa được tách biệt với hệ thống 

thu gom và thoát nước thải.  

Dự án có 4 khối nhà A, B, C và D có hệ thống thu gom và thoát nước mưa giống 

nhau.  

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1 . Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 

- Công trình thu gom, xử lý  

Đối với nước mưa thu từ mái, ban công tại các khối nhà A, B, C, D thu gom qua 
quả cầu thu nước mưa D200 và ống PVC D60 qua ống đứng PVC D110 xuống đường 
ống D140, sau đó qua hố ga lắng cặn kích thước 1,3x1,3x1,2m vào cống BTCT D300 có 
tổng chiều dài 238m, độ dốc tối thiểu i=0,25% và thoát vào ga thoát nước trên tuyến cống 
D800 thuộc tuyến đường số 1 nối từ đường Nguyễn Tuân với ngõ 164 Khuất Duy Tiến 
và đường Lê Văn Lương, cuối cùng thoát ra hệ thống thoát nước chung thành phố.  

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường nội bộ các khối nhà A, B, C, D được thu 
gom qua các tấm đan chắn rác xuống rãnh thu RIVC, sau đó qua hố ga lắng cặn kích 
thước (1,3x1,3x1,2m) vào cống BTCT D300 có tổng chiều dài 238m, độ dốc tối thiểu 
i=0,25% và thoát vào ga thoát nước trên tuyến cống D800 thuộc tuyến đường số 1 nối từ 
đường Nguyễn Tuân với ngõ 164 Khuất Duy Tiến và đường Lê Văn Lương, cuối cùng 
thoát ra hệ thống thoát nước chung thành phố.  

Nước thu từ mái 

Nước mưa chảy 
tràn bề mặt 

Nước tầng hầm B1, 
B2, tầng lửng (nước 

thoát từ hệ thống 
điều hòa, nước mưa 

tràn, nước PCCC 

Ống PVC trong hộp 
kỹ thuật D110, D140 

Hệ thống thoát nước mưa 

thành phố 

Hố bơm 
hầm B2 

Nước từ ban công  

Cầu thu nước mưa 

PVC D200 

PVC 60 

Tấm đan chắn rác 

Ga thoát nước 
trên Tuyến cống 

D800 thuộc 
tuyến đường số 1 

nối từ đường 
Nguyễn Tuân với 

ngõ 164 Khuất 
Duy Tiến và 

đường Lê Văn 

Lương  
D60 Rãnh thu  

 
D110 

Cống 
bê 

tông 
cốt 
thép 
D300 
xung 
quanh 
cơ sở 

Rãnh thu 
RIVC 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư xây 

dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            23 

Nước thoát từ HT điều hòa, nước mưa tràn, nước PCCC trong trường hợp sự cố thu 
gom qua rãnh thu chảy vào hố gom tầng hầm B2 kích thước 2200x1400x1350mm qua 
đường ống PVC D110. Nước thải tại hố gom được bơm qua đường ống D60 dài 42m (2 
bơm nước có Q=6m3/h, H=12, N=1,1kW, hoạt động luân phiên) sau đó qua hố ga lắng 
cặn kích thước 1,3x1,3x1,2 vào cống BTCT D300 có tổng chiều dài 238m, độ dốc tối 
thiểu i=0,25%.  

Dọc theo cống và rãnh bố trí các hố ga lắng cặn kích thước 1,3x1,3x1,2m, khoảng 
cách giữa các hố ga là 15-30m. Tổng số hố ga là 14 hố. Hố ga được xây bằng gạch, trát xi 
măng, nắp hố ga có kết cấu bằng thép, dễ dàng tháo lắp kiểm tra khi cần thiết. Toàn bộ 
nước mưa tại các khối nhà A, B, C, D sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung 
khu vực.  

 
Cống thu nước mưa sàn tầng hầm tại cơ sở 

Bảng 3. 1. Kích thước, thông số kỹ thuật hệ thống thu thoát nước mưa 

STT Thông số kỹ thuật  Đơn vị  Số lượng  

1 Trục cống thoát nước nhánh BTCT D300 m 238 

2 Rãnh RIVC  m 48 

3 Hố ga thu nước 1,3x1,3x1,2m Cái 14 

4 

Hố ga thoát nước sự cố tầng hầm. Mỗi hố kích thước 
2200x1400x1350mm; tại mỗi hố bơm bố trí 02 bơm 

dự phòng có công suất Q=6m3/h, H=12m bơm dự 
phòng (04 khối nhà A, B, C, D) 

Cái/khối 
nhà 

4 

5 Ống PVC D60 m 857 

6 Ống PVC D110 m 1.170 

7 Ống PVC D140 m 136 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức 
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Toàn bộ nước mưa tại cơ sở được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước chung 
của khu vực qua 02 điểm xả.  

Nước mưa được thu gom và thoát vào điểm xả theo cơ chế tự chảy: 

+ Điểm xả 1:  X=2323166.85 Y=582903.76 

+ Điểm xả 2:  X=2323233.91 Y= 583007.61   

  

Rãnh thu thoát nước tầng hầm  Thoát nước mưa chảy tràn 

3.1.2. Thu gom và thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại các khối nhà A, B, C và D được thu gom, xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại, bể tách mỡ, sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ 

sở công suất 750 m3/ngày.đêm tiếp tục được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi 
đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

- Nguồn phát sinh nước thải gồm: nước thải vệ sinh bồn cầu khối căn hộ và khu vực 
văn phòng các khối nhà A, B, C và D; Nước thải nhà bếp; Nước lavabo thoát sàn; Nước 
thải sục rửa hệ thống lọc bể bơi, nước rỉ rác. 

- Biện pháp thu gom xử lý:  

(1) Nước thải vệ sinh bồn cầu (nước xám và nước đen) được thu gom bằng đường 

ống nhựa PVC D110, L=583,2m dẫn xuống bể tự hoại 2 ngăn, dung tích 245,25 m3 đặt 

ngầm dưới tầng hầm B2 sau đó được bơm về bể điều hòa của trạm xử lý nước thải tập 

trung.  

 (2) Nước lavabo, thoát sàn được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D60, 
L=126,2m và PVC D110, L=53,3m về bể điều hòa của trạm xử lý nước thải tập trung.  

(3) Nước thải nhà bếp được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D90, L=196,5m và 
PVC D110, L=58,4m vào bể tách mỡ 2 ngăn, dung tích 45,6m3 đặt ngầm dưới tầng hầm 

B2 sau đó được bơm về bể điều hòa của trạm xử lý nước thải tập trung.  

(4) Nước thải sục rửa hệ thống lọc bể bơi được thu gom bằng đường ống PVC D90, 

L=32,4m về bể điều hòa của trạm xử lý nước thải tập trung.  

(5) Nước rỉ rác tại 02 phòng thu gom rác thải tầng 1 được thu gom qua 02 hố thu 
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kích thước 0,7x0,7x1m, dung tích khoảng 0,5m3/hố, sau đó qua đường ống PVC D60, 

L=73,2 m về bể điều hòa của trạm xử lý nước thải tập trung.  

Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột B, QCVN 14:2008/BTNMT (K = 1) được 

bơm cưỡng bức vào hệ thống đường ống D200 dài 35m ra hố ga thoát nước ngoài nhà 
trên ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội. 

Bảng 3. 2. Kích thước, thông số kỹ thuật hệ thống thu thoát nước thải 

STT Hạng mục Kích thước Số lượng 

1 Ống PVC  D110 641,6m 

2 Ống PVC  D90 228,9 m 

3 Ống PVC D60 199,4 m 

4 Ống PVC D200 35m 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức 

Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải tại cơ sở 

* Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 750 m3/ngày.đêm được 
bơm cưỡng bức (02 bơm - công suất mỗi bơm 36,5 m3/h, cột áp H=12m) qua đường ống 
D200 thoát ra hố ga thoát nước ngoài nhà tiếp giáp ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  

Vị trí xả nước thải: Trong khuôn viên khu đất của cơ sở Khu văn phòng – dịch vụ 

và nhà ở. 

Hệ thống thoát nước chung khu vực 

Nước thải  vệ sinh 
bồn cầu phát sinh từ 
khối nhà A, B, C, D 

Nước rỉ rác tại 02 
phòng thu gom rác 
khối nhà A, D và 

khối nhà B,C 
 

Nước thải nhà bếp 
khối nhà A, B, C, D 

 

Bể tự hoại 2 ngăn 

245,25 m3 

Bể tách mỡ  
45,6m3        

Hệ thống XLNT tập trung cơ sở công suất 750 m3/ngày 
 

Hố ga thoát nước ngoài nhà  

Hệ thống thoát nước ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến 

Tháp xử lý mùi  

Nước lavabo, 
thoát sàn phát 

sinh tại các 
khối nhà A, 

B, C,D 
 

Nước thải  sục 
rửa hệ thống 

lọc bể bơi 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư xây 

dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            26 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc ngõ 164 

đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  
Tọa độ điểm xả (Tọa độ VN2000):  X=2323183; Y=582907 
Phương thức xả thải: bơm cưỡng bức 
Chế độ xả: Gián đoạn  
Đường ống đấu nối nước thải: đường ống PVC D200 dài 35m. 
Để kiểm soát chất lượng nước thải và lưu lượng nước thải chủ cơ sở đã bố trí trên 

đường ống thoát nước thải D200 01 đồng hồ đo lưu lượng nước thải và 01 đường trích 
xuất phục vụ cho việc lấy mẫu nước thải sau trạm xử lý. Khi lấy mẫu mở van xả nước 
thải, sau khi lấy đủ lượng nước thải thì đóng van lại. Việc thiết kế đường trích xuất giúp 
việc kiểm soát chất lượng nước thải tại hệ thống tốt hơn, đánh giá chất lượng nước cụ thể 
hơn tại hệ thống.  

3.1.3. Xử lý nước thải 

Các công trình xử lý nước thải đã thực hiện tại cơ sở gồm: 

Bảng 3. 3. Các công trình XLNT đã thực hiện tại của cơ sở 

STT Công trình Số lượng Công suất/thể tích Vị trí  

1 Bể tự hoại  1 245,25 m3 Tầng hầm B2 cơ sở 

2 Bể tách mỡ  1 45,6 m3 Tầng hầm B2 cơ sở 

3 Hệ thống xử lý 

nước thải  

1 
750 m3/ngày.đêm 

Tầng hầm B2 cơ sở 

a. Bể tự hoại  

Bể xử lý sơ bộ 2 ngăn trong đó ngăn 1: có tác dụng lắng các chất rắn dễ lắng, ngăn 

2: chức năng phân hủy kị khí các chất thải có trong nước để làm giảm nồng độ các chất ô 

nhiễm trước khi vào các công đoạn xử lý sau:  

 

Hình 3. 2 : Mổ phỏng bể tự hoại 3 ngăn 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thực hiện hút bùn trong các ngăn lắng 6 

tháng/lần và định kỳ (3-6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại. 

Nước thải sau bể tự hoại tiếp tục được đưa về HTXLNT sinh hoạt. 

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 3 tháng bổ sung 200g men vi sinh Biophot /xí tiểu. 
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b. Bể tách dầu mỡ  

- Chức năng: xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp trước khi dẫn về trạm XLNT 

- Nước thải chứa mỡ được thu gom về ngăn tách mỡ nằm trong hệ thống xử lý bể 

tách mỡ. Cơ sở xây dựng 01 bể tách mỡ 2 ngăn có dung tích 45,6 m3. Bể tách mỡ có kết 

cấu bê tông cốt thép.  

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Nước thải từ nhà bếp của toà nhà chứa 

một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được thu gom và đưa vào ngăn chứa của bể tách mỡ, 

tại đây cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các 

loại tạp chất khác...có trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn 

định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn lắng thứ nhất, ở đây thời gian 

lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách 

ra lại tiếp tục chảy sang ngăn lắng thứ 2 sau đó chảy ra ngoài. Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần 

dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ thông qua nắp thăm bể sẽ thu gom loại bỏ 

lớp dầu mỡ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 1 lần/tuần bổ sung 3 lít Vi sinh Biosteme 310.  

c. Hệ thống xử lý nước thải  

* Hệ thống xử lý nước thải công suất 750 m3/ngày.đêm.  

- Công nghệ xử lý nước thải: Công nghệ thiếu khí kết hợp hiếu khí (AO) 

- Công suất: 750 m3/ngày.đêm  

- Vị trí xây dựng hệ thống XLNT: Tầng hầm B2 của cơ sở   

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.   

- Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở được bắt đầu xây dựng vào tháng 1/2018 và 

hoàn thành xây dựng vào tháng 10/2018. Sau đó cơ sở tiến hành thi công lắp đặt vật tư 

thiết bị, đường ống công nghệ, hệ thống điện và chạy thử trạm xử lý nước thải.  Hệ thống 

được bàn giao đưa vào sử dụng theo biên bản số I-NT-HTHM-NST ngày 26/06/2019 

nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Từ khi đưa vào sử dụng, trạm xử lý 

nước thải hoạt động bình thường, chưa phát sinh sự cố.  
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Đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3 : Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 750 m3/ngày.đêm của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý:  

- Tại đầu vào của bể điều hòa có lắp đặt rọ chắn rác: 

Có những loại rác không những các công đoạn sau không xử lý được mà còn gây 
tác động bất lợi đến  các giai đoạn xử lý này, ví dụ như cành cây, lá cây, các túi nilon 

(PE, PVC)… chúng có thể làm tắc đầu hút của bơm, giảm công suất xử lý của hệ thống, 
hay gây cháy bơm… Rọ chắn rác có tác dụng giữ lại rác thải có kích thước lớn, giảm 
thiểu mức độ ảnh hưởng của các loại rác thải này trong nguồn nước đầu vào cho các công 
đoạn xử lý sau. Rác thải sẽ được thu gom và vận chuyển xử lý cùng với rác thải sinh 
hoạt.  

 - Tại bể điều hòa: nước thải được ổn định nồng độ và lưu lượng, tiến hành sục 

khí nhẹ để ngăn cản hoạt động của vi sinh vật kỵ khí phát sinh mùi hôi. Sau đó, nước thải 

được bơm sang bể thiếu khí qua đường ống uPVC D76 C3. 

Nước thải nấu 
ăn, nhà bếp 

Bể tách mỡ Bể điều hòa 
(rọ chắn rác) 

Nước thải vệ 
sinh bồn cầu 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí  

Bể lắng  

Bể khử trùng  

Hệ thống thoát nước 
chung khu vực 

 

Máy thổi khí   

Bể tự hoại 3 
ngăn 

Máy khuấy chìm    Tuần 
hoàn 
nước  

Bể trung gian 
bơm bùn 

Bùn 
thải  

Thuê đơn vị 
hút bùn định kỳ  

Hóa chất khử 
trùng Javen 

Tháp xử lý 
mùi 

Thông gió 
mái tòa nhà 

Nước thải 
thoát sàn  

Tuần 
hoàn 
bùn  

Nước vệ sinh 
kho rác 

Nước thải sục 
rửa hệ thống 

lọc bể bơi 
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 - Tại bể thiếu khí: lắp đặt máy khuấy chìm để có tác dụng đảo trộn nước thải, 

tránh lắng đọng cục bộ. Trong điều kiện thiếu khí và dưới tác dụng của chủng vi sinh vật 

nhóm Denitrifier, quá trình khử nitrat diễn ra tạo Nitơ tự do bay lên. Quá trình đồng thời 

sẽ xử lý một phần các chất ô nhiễm hữu cơ. Sau đó, nước thải tự chảy sang bể hiếu khí 

qua ống thông nước uPVC D140 C2.  

 - Tại bể hiếu khí, sử dụng các giá thể di động cho vi sinh vật dính bám để sinh 

trưởng và phát triển. Tại đây diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ (chất ô 

nhiễm trong nước thải), đồng thời vi sinh vật hiếu khí sử dụng các chất dinh dưỡng là 

nitơ và phospho để tổng hợp tế bào mới, giải phóng CO2, H2O và năng lượng.  

 Phương trình phản ứng tổng quát cho quá trình phản ứng như sau: 

Chất hữu cơ + O2   → CO2 + tế bào mới + năng lượng + H2O 

 Ngoài việc chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, các vi sinh hiếu khí 

còn chuyển hóa Nitơ Amoni thành Nitơ Nitrat (NO3
-) nhờ vi khuẩn Nitrat hóa 

(Nitrifyinng micro-organisms). Nitrat sinh ra ở bể hiếu khí được đưa về bể thiếu khí để 

tiến hành quá trình khử NO3
- nhờ bơm tuần hoàn nước thải. 

 Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý hiếu khí, nồng độ oxy hòa tan của nước 

thải được duy trì bằng cách bố trí hệ thống phân phối khí đều khắp mặt đáy bể. Kết thúc 

quá trình hiếu khí, nước thải tự chảy sang bể lắng qua ống dẫn nước uPVC D140 C3. 

 Tại thời điểm kiểm tra bể hiếu khí có rất ít bùn lắng. Chủ cơ sở đã tiến hành kiểm 

tra hệ thống và phát hiện nguyên nhân bể hiếu khí có rất ít vi sinh vật hiếu khí làm giảm 

khả năng xử lý của bể. Giải pháp khắc phục của chủ cơ sở: Tiến hành nuôi cấy vi sinh tại 

bể hiếu khí để bổ sung lượng vi sinh cần thiết cho quá trình xử lý hiếu khí tại bể xử lý.  

 - Tại bể lắng: bùn hoạt tính có trọng lượng riêng lớn hơn sẽ lắng dần xuống đáy 

bể bằng cơ chế lắng trọng lực. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng một phần được bơm tuần hoàn 

về bể thiếu khí để đảm bảo duy trì nồng độ bùn, phần bùn dư được bơm sang bể chứa 

bùn. 

 - Tại bể khử trùng: Nước thải sau khi được thêm Javen khử trùng chảy sang bể 

chứa nước sau xử lý. Tại bể có lắp đặt máy bơm, nước thải được bơm ra ngoài qua đường 

ống uPVC D200.  

 - Tại bể chứa bùn, bùn được lắng xuống đáy bể, phần nước trong chảy tràn về bể 

điều hòa để tái xử lý. Phần bùn được hút và thuê đơn vị vận chuyển xử lý định kỳ 6 tháng 

- 1 năm/lần. 

 Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt - Cột B từ bể chứa nước sau xử lý sẽ được bơm bằng đường 

ống PVC D200 thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực, tại ngõ 164 đường 

Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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 - Kết cấu các bể bê tông cốt thép M450 có phụ gia chống thấm W8; trát thành bể 

và láng đáy bể bằng vữa xi măng M75. 

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật các bể xử lý của trạm xử lý nước thải công suất 
750m3/ngày đêm 

TT Ngăn xử lý Thể tích (m3) Kích thước (LxWxH) 

1 Bể tự hoại  245,25  13,9mx7,16mx2,7m 

1 
Bể tách dầu mỡ  45,6 Ngăn 1: 2,2m x 3,8m x 2,7m 

Ngăn 2: 2,2m x 3,8m x 2,7 m 

2 Bể điều hòa 125,3 7,16m x 7m x 3m 

3 Bể thiếu khí 110,19 5,7mx7,16mx2,7m 

4 Bể hiếu khí 178,71 9,6m x 7,16m x 2,6m 

5 Bể lắng đứng 76,76 5,95m x 5,16m x 4,2m 

6 Bể khử trùng 28,18 5,22m x 3 m x 1,8m 

8 
Bể chứa bùn và trung 

gian bơm bùn 

27,6 
4,6m x 3m x 2m 

9 Nhà điều hành   Diện tích: 15,2 m2 

Bảng 3. 5 . Danh mục thiết bị tại hệ thống xử lý nước thải công suất 750m3/ngày đêm  

STT Nội dung công 
việc 

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Khối lượng  
dự thầu 

Xuất xứ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I PHẦN VẬT TƯ, THIẾT BỊ    

BỂ TÁCH DẦU MỠ       

1 
Giỏ chắn rác 
thô 

Vật liệu: SUS 304 
Khe lưới: 10 mm 
Hệ thống giá đỡ: SUS304 

Bộ 1 
NST - 

Việt Nam 

BỂ ĐIỀU HÒA         

1 
Giỏ chắn rác 
tinh 

Vật liệu: SUS 304 
Khe lưới: 10 mm 
Hệ thống giá đỡ: SUS304 
Kích thương: 400x400x600mm 

Bộ 1 Việt Nam 

2 
Bơm chìm 

nước thải 

Kiểu chìm.  
Model: 80U21.5 
Q = 31,6 m3/h; H= 6,45 m 
Điện áp:  1.5kW/380V/50 Hz 
 

  
Bộ 

2 
Tsurumi-
Nhật Bản 
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Xích kéo: SUS 304 
Auto coupling 
Thanh dẫn hướng SUS 304 

2 Việt Nam 

3 
Phao báo mức 
bể 

 Kiểu: Phao mức dùng trong nước thải 
Model: MGM0506GB0C 
Thông số kĩ thuật: 
Kiểu cáp: H07RN-3x1 
 

Bộ 2 
MAC 3-

Italy 

4 Thiết bị đo pH 

Loại: đo và điều khiển pH  
Khoảng đo 0-14 
Bao gồm: Đầu dò và bộ truyền tín hiệu  
Cáp đầu dò dài 5m 
Model: 6308PT 
Xuất xứ: Jenco-USA  

Bộ 1 
Jenco-
USA 

5 
Bơm định 
lượng NaOH 

Q=0-50 lít/h 
Điện áp: 0,25kW/380V/3phase/50Hz 
Model: M50-PPSV 
Bao gồm: Hệ thống giá đỡ  

Bộ 1 
BOL - 
Italy 

6 
Bồn pha hóa 
chất NaOH 

Vật liệu: PE 
Dung tích: 500l 

Cái 1 Việt Nam 

BỂ THIẾU KHÍ      

1 
Máy khuấy 
chìm  

Kiểu: Khuấy chìm  
Điện áp: 1,4kW/380V/50Hz 
Model: GM18B471T1-4T6KA0 

Bộ 2 
Faggiolati 

- Italy 

2 Xích kéo  
SUS304 
Thanh trượt: SUS304 

Bộ 
 

2 
 

Việt Nam 
 

BỂ HIẾU KHÍ  

1 Máy thổi khí 

Thông số kĩ thuật: 
Cột áp: 4,5 m 
Lưu lượng: 5,92 m3/phút 
Cáp baroo vệ động cơ: IP 55, Class F 
Motor: 7,5kW/380v/50Hz 
Model: RSR-100 

Bộ 2 
Tsurumi-
Nhật Bản  

2 
Bơm chìm 

nước thải 

Kiểu chìm.  
Model: 80U2.75 
Thông số kỹ thuật: 
Q = 23 m3/h; H= 5,5 m 
Điện áp:  0.75kW/380V/50 Hz 

Bộ 2 
Tsurumi-
Nhật Bản 

Xích kéo: SUS 304 Việt Nam 
Auto coupling Việt Nam 
Thanh dẫn hướng Việt Nam 

Bộ 2 Việt Nam 
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3 Giá thể vi sinh 

Giá thể vi sinh Swimbed BioFringe 
(BF)  
Dạng sợi (12thread × 1.0m) 
- Kích thước 1 sợi: D100mm x 
H1500mm 
- Sản xuất theo dạng module gồm: 
12sợi × 1.0m/1 module 
- Vật liệu: sợi dây đứng chính 
Polyester/sợi ngang Acrylic 
- Màu sắc: trắng 
- Bao gồm hệ thống giá đỡ - Việt Nam 

Modul  86 
Net-Japan 

 

4 
Đĩa phân phối 
khí 

Kiểu: Kiểu đĩa 
Vật liệu: EPDM 
Đường kính: 9’’ 
Ống dẫn khí: uPVC  
Bát đỡ: SUS304 
Model: FlexAir Threaded Disc (9’’ 

Micro) 

Hệ 1 EDI-USA 

BỂ LẮNG 
    

1 Bơm bùn 

Kiểu chìm.  
Model: 80U2.75 
Thông số kĩ thuật: 
Q = 23 m3/h; H= 5,5 m 
Điện áp: 0.75 kW/380V/50 Hz 

Bộ 2 
Tsurumi-
Nhật Bản 

Xích kéo: SUS 304 
Auto coupling 
Thanh dẫn hướng SUS 304 

Bộ 2 Việt Nam 

2 Ống trung tâm  
Vật liệu: SUS 304, dày 2mm 
Bao gồm phụ kiện lắp đặt 
Kích  thước DxH=1000x1900mm 

Hệ 1 
NST - 

Việt Nam 

3 
Tấm răng cưa,  
Tấm chắn bọt  

Vật liệu: SUS 304, dày 2mm 
Bao gồm phụ kiện lắp đặt 

Hệ 1 
NST - 

Việt Nam 

4 
Tấm lắng 
Lamella 

Kích thước 
BxLxH=500x1000x500mm 
Vật liêu: PVC 
Bao gồm hệ thống giá đỡ tấm lắng 
Lamen 

Hệ 1 Việt Nam 

BỂ KHỬ TRÙNG 
    

1 Bồn hóa chất 
Vật liệu: PE 
Dung tích: 500l 

Cái 2 Việt Nam 

2 
Bơm định 
lượng 
javel KT 

Model: M50 PPSV 
Thông số kĩ thuật: 
Q = 50 l/h  
Điện áp: 0.25kW/380V/50Hz 
Bao gồm hệ thống giá đỡ  

Bộ 2 
OBL- 
Italy 
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3 
Bơm chìm 

nước thải 

Kiểu chìm.  
Model: 80U23.7  
Thông số kỹ thuật: 
Q = 35,5 m3/h 
H= 16 m 

Bộ 2 
Tsurumi-
Nhật Bản 

Xích kéo: SUS 304 
Auto coupling 
Thanh dẫn hướng SUS 304 

Bộ 2 Việt Nam 

4 
Phao báo mức 
bể 

Model: MAC 3 
Kiểu: Phao mức dùng trong nước thải 
Kiểu cáp: H07RNF-3x1 

Bộ 1 
MAC-
Italy 

5 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 
Kiểu: cơ 
Đường kính DN80 

Bộ 1 
Pmax - 

Malaysia 
 

II ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ, ĐIỆN ĐỘNG LỰC  

1 
Hệ thống 
đường ống 
công nghệ 

a. Ống nước: uPVC C3 
b. Ống bùn: uPVC C3 
c. Ống hóa chất: uPVC C3 
d. Ống dẫn mùi: uPVC C2 
e. Ống nước sang: uPVC C2 
g. Ống dẫn khí: 
- Phần đi chìm: uPVC C3 
- Phần đi nổi: SUS304 dày 2mm 
Van 1 chiều, van 2 chiều và phụ kiện 
lắp đặt phù hợp với chủng loại ống 

Hệ 1 
Việt Nam/ 

Châu Á 

2 

Hệ thống giá 
đỡ, đai bắt 
ống, bulông nở 
bắt đường ống 
công nghệ 

Vật liệu: SUS304 Hệ 1 
Việt Nam/ 

Châu Á 

3 
Hệ thống điện 
động lực và 
điều khiển 

Vỏ tủ điện: Thép sơn tĩnh điện. 
Thiết bị: Việt Nam/ Châu Á 
Cáp: Cadisun, Trần phú 
Bộ điều khiển PLC 
Hệ thống thang máng cáp 

Hệ 1 
Việt Nam/ 

Châu Á 

III HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI 

1 Quạt thu khí 
Lưu lượng: 2500-2800m3/h 
H = 1000 pa 
P = 1.5kW/380V/50 Hz 

Bộ 1 Việt Nam 

2 
Tháp hấp phụ 
khí 

Kích thước: D x H = 1000 x 1800 mm 
Vật liệu chế tạo: SUS304, dày 2 mm 
Vật liệu hấp thụ: Than hoạt tính 

Bộ 1 Việt Nam 

 * Nhu cầu sử dụng hóa chất trong xử lý nước thải  

 Lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy được 

ước tính trung bình như sau: 

Bảng 3. 6 . Nhu cầu sử dụng vật tư hóa chất của trạm xử lý và bể tự hoại 
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STT Hóa chất Định mức 

Lượng sử dụng Vị trí 

Công suất tối đa 

(750m3/ngày) 
Thực tế (450-
500m3/ngày) 

1 Javen 12%  5g/1m3 3,75kg/ngày 2,5kg/ngày Bể khử trùng 

2 Than hoạt tính - 
Định kỳ 100kg/ 

12 tháng 
100 kg/18 tháng  

Tháp hấp 
phụ mùi 

3 
Men vi sinh 
Biophot 

- 200g/3 tháng 200g/3 tháng 
Bể tự hoạt 3 

ngăn 

4 
Vi sinh 
Biosteme 310  

- 0,5 lít/ngày 0,5 lít/ngày Bể tách mỡ  

 Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà- Việt Đức  

* Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Vận hành ở chế độ tự động 
+ Trên hệ thống tủ điện điều khiển gạt núm điều khiển về chế độ tự động (AUTO, 

đèn báo chạy màu xanh (RUN), đèn báo sự cố mà vàng (ALARM). 

+ Chế độ vận hành tự động dựa trên tín hiệu từ các phao báo mực nước để chạy 

các máy. 

Vận hành ở chế độ bằng tay 

a. Bơm nước từ bể điều hòa sang bể thiếu khí 

- Khi mực nước tại bể điều hòa đầy (mực nước cách trần bể điều hòa khoảng 1000-

1500cm) bật máy bơm nước thải bể điều hòa bằng cách gạt công tắc điều khiển tương 

ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm P-01/A và/hoặc P-01/B sang vị trí MANU và mở 

van tương ứng để bơm nước sang bể thiếu khí (bể T-02). 

- Tiến hành đảo bơm 1 tiếng 1 lần. 

- Khi nước cạn đến một mức nhất định (có thể ở mức nước lộ thân bơm) thì tiến 

hành tắt bơm nước thải bể điều hòa bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF. 

b. Chạy máy khuấy chìm 

- Bật máy khuấy chìm để đảo trộn nước – bùn trong bể thiếu khí bằng cách gạt công 

tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi máy khuấy chìm SM-02 sang vị 

trí MANU. 

- Máy khuấy chìm thường được chạy ngay sau khi người vận hành thực hiện quá 

trình vận hành bằng tay. 

- Chạy theo chu kì 45p phút chạy nghỉ 15 phút. 

- Tắt máy bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF. 

c.Chạy máy thổi khí cấp cho bể 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư xây 

dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            35 

- Bật máy thổi khí cạn để cấp khí vào bể điều hòa, bể hiếu khí bằng cách gạt công 

tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi máy thổi khí BL-01A và/hoặc 

BL-01B sang vị trí MANU và mở van tương ứng. 

- Máy thổi khí thường được chạy ngay sau khi người vận hành thực hiện quá trình 

vận hành bằng tay. 

- Thời gian chạy máy 1 giờ 30 phút đảo máy một lần. 

- Tắt máy bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF. 

d. Bơm bùn tuần hoàn từ bể lắng về bể thiếu khí, bùn dư về bể phốt 

- Khi bật máy bơm bể điều hòa tiến hành bật đồng thời máy bơm bùn bể lắng bằng 

cách gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm P-04 và/hoặc 

P-04B sang vị trí MANU và mở van tương ứng để bơm nước sang bể thiếu khí (bể T-02), 

bùn dư về bể phốt. 

- Tiến hành đảo bơm theo thời gian cài đặt 1 tiếng 1 lần. 

- Khi tắt bơm thì gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF. 

e. Bơm nước thải sau xử lý từ bể khử trùng ra ngoài môi trường 

- Khi mực nước tại bể khử trùng đầy (mực nước cách trần bể khử trùng khoảng 

1000-1500cm) bật máy bơm nước thải bể khử trùng bằng cách gạt công tắc điều khiển 

tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm P-05/A và/hoặc P-05/B sang vị trí MANU 

để bơm nước sau xử lý ra ngoài môi trường. 

- Tiến hành đảo bơm 1 tiếng 1 lần. 

- Khi nước cạn đến 1 mức nhất định (có thể ở mức nước lộ thân bơm) thì tiến hành 

tắt bơm nước thải bể khử trùng bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF. 

f.  Bơm định lượng hóa chất 

- Ngay sau khi bật bơm bể khử trùng tiến hành bơm định lượng hóa chất cho bể khử 

trùng bằng cách gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi DP-01 

hoặc DP-02 sang vị trí MANU. 

g. Quạt hút khí thải 

- Ngay sau khi bật bơm bể khử trùng tiến hành bật quạt hút mùi cho tháp xử lý khí 

bằng cách gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi EF-01 sang 

vị trí MANU. 

Chú ý: 

Để đảm bảo hiệu quả của công trình cần phối hợp cả hai chế độ vận hành tự động 

và bằng tay (khi không thực hiện vận hành ở chế độ bằng tay cần chuyển sang chế độ tự 

động). 

Khi hệ thống xảy ra sự cố ấn nút dùng khẩn cấp để dừng toàn bộ hoạt động của hệ 

thống.  
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 * Phương án giám sát lưu lượng, kiểm soát chất lượng nước đầu ra 

 - Giám sát lưu lượng: Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của trạm xử lý nước 

thải, hằng ngày công nhân vận hành tiến hành ghi chép và nhật ký lưu lượng nước thải 

của tòa nhà. 

 - Kiểm soát chất lượng nước đầu ra: Định kỳ 3 tháng/lần cơ sở kết hợp với đơn vị 

có đủ chức năng quan trắc và phân tích chất lượng nước sau xử lý để kiểm soát và có 

phương án kịp thời đảm bảo nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.   

* Nhận xét  

Từ khi đi hoạt động hệ thống xử lý nước thải công suất 750 m3/ngày.đêm hoạt 
động ổn định, chưa phát sinh sự cố.  

b, Nước rửa lọc bể bơi  

Bể bơi tại cơ sở có tổng diện tích bể bơi là 347 m2 kích thước 10,9mx23,1m bao 
gồm bể bơi: 251 m2 và bể vây: 96m2. Bể bơi được thiết kế có dạng mái vòm giúp che 
nắng, che mưa đảm bảo cho nhu cầu và quá trình học bơi của trẻ em và người lớn tốt 
nhất. Bể bơi tại cơ sở có tên gọi thương mại là Bể bơi bốn mùa.  

Bể bơi được thiết kế  

+ Bể bơi: 251 m2 sâu 0,8m V=251 x 0,8 = 200,8 m3 

+ Bể vây: 96 m2 sâu 0,45m V= 96 x 0,45 = 44,2 m3 

Tổng dung tích bể bơi là 245m3  

- Kết cấu bể bơi sử dụng các vật liệu sau  

• Bê tông cấp bền B22.5 (mác 300#) (Rn=130 kg/cm2), mác chống thấm W10. 

• Thép có đường kính < 10 dùng thép CB300-T (Rs=2600 kg/cm2) 

• Thép có đường kính ≥ 10 dùng thép CB400-V (Rs=3500 kg/cm2) 

• Tường xây gạch đặc mác 75#, vữa xi măng cát mác 75#. 

• Đáy bể BTCT dày 200mm 

• Thành bể BTCT dày 200mm 

- Trong bể chính sẽ lắp đặt cố định một số thành phần cấu tạo như: 

• Gạch mosaic lát thành và đáy bể bơi. 

• Hệ thống ống dẫn nước đặt ngầm bên trong thành bể. 

• Đầu trả nước, đầu thu nước, hộp thu đáy làm nhiệm vụ thu dẫn nước, dọn dẹp 

vệ sinh. 

• Đèn hồ bơi lắp đặt âm tường thành bể để chiếu sáng, tạo hiệu ứng thị giác bắt 
mắt. 

• Skimmer, thanh thoát tràn hồ bơi lắp đặt phía trên để dẫn nước về bể. 
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• Thang bể bơi lắp tại thành bể thuận tiện cho việc lên xuống. 

- Thời gian xả kiệt nước bể bơi bốn mùa: 1 năm/lần 

- Tọa độ điểm xả: X=2323193; Y=582956 (theo hệ tọa độ VN2000) 

- Phương thức xả: Gián đoạn, (khi xả kiệt nước bể bơi) 

- Vị trí xả: Cuối tuyến cống thoát nước xả kiệt bể bơi D200 vào hố ga G11. 

Nước xả kiệt tại bể bơi và vể vây tự chảy theo đường ống D110TN dài 16m vào 
hố ga có kích thước 1,5x1,5x1m. Sau đó thoát vào tuyến cống BTCT D200 dài 52m vào 
hố ga thoát nước G11 sau đó thoát vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực.  

Quy trình lọc tuần hoàn nước bể bơi như sau:  

 

Hình: Sơ đồ hệ thống lọc nước bể bơi 

*Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước bể bơi: 

Nước bể bơi khi trong quá trình sử dụng sẽ được tràn qua các bể và tràn ra ngoài. 

Nước tràn được thu gom bằng hệ thống thu nước máng tràn xung quanh bể, dẫn về bể cân 

bằng. Nước trong bể bơi được hút qua các tấm thu đáy về phòng máy để xử lý bằng hệ 

thống lọc áp lực sử dụng các bình lọc cát D900 của Kripsol – Spain, số lượng 02 bình, 

công suất lọc 30 m3/h. Vật liệu là cát lọc thạch anh kích cỡ 0,4 – 0,8mm. 

Một phần nước tràn được thu về bể cân bằng cũng được dẫn tới bơm lọc và xử lý. 

Bơm lọc là bơm chuyên dụng bể bơi có áp lực từ 10-12mH2O, bơm có bộ tiền lọc rác và 

Nước bể bơi 

Rãnh thu nước chảy tràn

Bể cân bằng 

Bình lọc cát 30m3/h Bộ trao đổi nhiệt 

Hệ thống xử lý nước thải tập 
trung công suất 750 m3/h 

Hệ thống thoát nước thành phố  

Sau lọc và khử trùng 

Nước tuần hoàn 

Châm 
NaOCl 

Châm 
PAC 

Xả van 

Xả van 

Định kỳ thay thế nước 
bể bơi 1 lần/năm 
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tóc để tránh trường hợp làm ảnh hưởng đến bánh xe công tác của bơm lọc. Nước sau khi 

lọc bằng bình lọc áp lực đảm bảo về độ trong của nước, tuy nhiên vẫn còn một số vi 

khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của người bơi nên được khử trùng trước khi trả vào bể. 

Hơn thế nữa quá trình lọc kéo dài khiến cho cặn bẩn tích tụ nhiều trên lớp vật liệu lọc, 

lưu lượng nước sau lọc bị hạn chế ảnh hưởng chất lượng nước bể bơi. 

Do đó phải vệ sinh làm sạch bộ lọc cát bằng phương pháp rửa ngược. Nước thải 
sau quá trình sục rửa bộ lọc sẽ được thu gom bằng đường ống riêng đưa về hệ thống xử 
lý nước thải tập trung để xử lý. 

Đối với việc thay toàn bộ nước bể tại cơ sở sẽ được tiến hành định kì 1 lần/năm. 

Toàn bộ nước xả kiệt bể bơi sẽ được xả ra hệ thống thoát nước mưa khu vực. 

- Các thông số đặc trưng của nước bể bơi: màu, pH, BOD5, COD, TSS, Clo dư, 
Coliform. Các giá trị của các thông số trong nước xả kiệt bể bơi không vượt quá giá trị 
tối đa cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô 
Hà Nội: QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B, Cmax=C. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 * Hệ thống xử lý mùi khu vực trạm xử lý nước thải tập trung 

Trong quá trình hoạt động của hệ thống có phát sinh mùi khó chịu từ quá trình 

phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải. Đây là nguy cơ gây phát tán mùi ra ngoài môi 

trường. Do đó để hạn chế ảnh hưởng phát sinh mùi thì chủ cơ sở đã lắp đặt thiết bị xử lý 

mùi để đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất việc phát tán mùi ra ngoài môi trường. 

Trong đó thiết bị xử lý mùi được thiết kế gồm 1 tháp hấp phụ:  

+ Công nghệ xử lý mùi: hấp phụ bằng than hoạt tính  

+ Tháp khử mùi được chế tạo từ vật liệu inox SUS304 dày 2mm, có kích thước 

DxH = 1000 x1800 mm, vật liệu đệm là than hoạt tính được thiết kế 1 cửa thăm được làm 

bằng vật liệu Inox 304.  

+ Quạt thu khí: Lưu lượng: 2500-2800m3/h; H = 1000 pa; P = 1.5kW/380V/50 Hz  

+ Vị trí đặt thiết bị xử lý mùi: Nhà điều hành trạm xử lý nước thải  

+ Quy trình hoạt động của thiết bị xử lý mùi tại trạm xử lý nước thải tập trung: 

Khí thải phát sinh từ các bể xử lý (bể điều hòa, bể hiếu khí, bể thiếu khí...) sẽ được thu 

gom bằng các tuyến ống và hệ thống quạt hút về tháp xử lý mùi. Sau đó sẽ được dẫn vào 

đường ống thông gió tòa nhà để đưa lên mái.  

- Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính, khối lượng 100kg/lần  

- Tần suất thay thế: 1 lần/năm và quản lý than đã qua sử dụng theo quy định quản 

lý chất thải nguy hại.  

Than hoạt tính là một chất hấp phụ tốt, với cấu trúc rắn xốp, không phân cực và có 

bề mặt riêng lớn, do quá trình tạo hóa bên trong than là triệu triệu lỗ hổng không đồng 
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đều và rất phức tạp nên có tác dụng hấp phụ tốt đối với các chất không phân cực ở dạng 

khí và dạng lỏng gần như là tuyệt đối.  

Mùi, khí thải từ các bể xử lý hệ thống XLNT (bể xử lý sơ bộ, bể điều hòa, bể thiếu 

khí, bể hiếu khí) được thu về đường ống uPVC D110 với chiều dài 26m được dẫn về tháp 

hấp thụ mùi. Dòng khí mang mùi sẽ được phân phối bằng quạt hút (01 quạt có dải công 

suất 2.500-2.800m3/h). Bên trong tháp hấp phụ có bố trí lớp than hoạt tính dày 15cm 

(khoảng 100kg) hấp phụ  khí gây mùi.  

Qua tháp hấp phụ, các chất gây mùi được loại bỏ và mùi hôi sẽ được xử lý. Mùi, 

khí thải sau xử lý theo quy định tại Bảng A.1 – Nồng độ ngưỡng của một số hợp chất đặc 

trưng trong không khí khu vực trạm xử lý nước thải – Phụ lục A – Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 7222:2002 yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt tập trung và được thoát ra ngoài môi trường thông qua ống thông hơi D160 đưa lên 

mái tòa nhà. Ống thông hơi cao hơn mái tòa nhà 0,7m.  

 
- Vị trí xả thải:  

Ống thông hơi trên mái tòa nhà khối nhà A, chiều cao ống: 0,7m so với bề mặt 

mái.  

Hiệu suất xử lý: Đạt hiệu quả khoảng 90%; 

Hóa chất sử dụng: Than hoạt tính, khối lượng sử dụng là 100kg/năm.   
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Bảng: Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải  

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Xuất 
xứ 

Đơn 

vị 
Số 

lượng 

1 Quạt thu khí 
Lưu lượng: 2500-2800m3/h 
H = 1000 pa 
P = 1.5kW/380V/50 Hz 

Việt 
Nam 

Bộ  1 

2 
Tháp hấp phụ 
khí 

Kích thước: D x H = 1000 x 1800 mm 
Vật liệu chế tạo: SUS304, dày 2 mm 
Vật liệu hấp thụ: Than hoạt tính 

Việt 
Nam 

Bộ 1 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí, mùi của hệ thống xử lý nước thải như 

sau:  

Bước 1: Yêu cầu trước khi chạy máy 

+  Kiểm tra các thông số về điện đảm bảo aptômat của mạch điều khiển trong tủ 

điện ở vị trí “ON” (Bật); 

+ Kiểm tra các thông số về điện (kiểm tra các thông số cài đặt bảo vệ trong tủ điện có 

phù hợp với động cơ, hệ thống hay không. Nếu không phù hợp cần điều chỉnh lại; 

+ Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát hiện 

sự cố). 

Bước 2: Khởi động hệ thống 

Bước 3: Vận hành hệ thống 

* Vận hành chế độ tự động:  

- Quạt hút mùi 

+ Hoạt động dựa trên tín hiệu thời gian được lập trình theo PLC. 

+ Nếu mô tơ bị lỗi thì đèn báo ‘MOTOR TRIP’ màu vàng trên tủ sẽ sáng. 

Chú ý: 

+ Khi đang vận hành ở chế độ tự động người vận hành muốn dừng hoặc bật các 

máy vì một lý do nào đó (gặp sự cố...) thì phải chuyển núm điều khiển về chế độ bằng tay 

(RUN). 

* Vận hành ở chế độ bằng tay 

- Trên hệ thống tủ điện điều khiển chuyển vị trí công tắc chuyển mạch về vị trí 
RUN. Khi cần thiết bị nào chạy RUN cần kiểm tra tình trạng thiết bị đi cùng có cùng hoạt 
động hay đang tắt. Tránh trường hợp 2 máy chạy chung đường ống và cùng chạy đồng 
thời. 

* Thu gom, xử lý khí thải từ máy phát điện dự phòng  

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ máy phát điện dự phòng đặt tại góc riêng 
phía Tây Nam khu đất. Tại phòng máy phát điện có 2 máy công suất 800KVA.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư xây 

dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            41 

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 7.000m3/giờ/máy  

Vị trí xả: Tại ống thoát khí của phòng chứa máy phát điện phía Tây Nam khu đất.  

 Để cấp điện liên tục cho các hạng mục cơ sở bao gồm khối văn phòng, khối chung 
cư chủ cơ sở đã trang bị 02 máy phát điện trong đó 2 máy công suất 800 KVA dự phòng 
trường hợp mất điện tại cơ sở. 02 máy phát điện tại cơ sở có chung 1 model  thuộc tổ 
máy phát điện hiệu NHSTAR model: NHV500D5, số seri: 20092021. Do máy phát điện 
chạy dầu nên phát sinh các loại khí thải như bụi, NOx, CO, SOx, VOC,…  

Tuy nhiên do tần suất hoạt động của máy phát điện rất ít do khu vực dự án nằm trong 
khu vực nội thành Hà Nội, thời gian mất điện thường không quá lâu nên lượng khí thải phát 
sinh không đáng kể. Chủ đầu tư đã bố trí 02 máy phát điện tại tầng 1 của cơ sở có phòng 
riêng vị trí cách biệt phía Tây Nam khu đất, trong phòng kín. Máy phát điện được sản xuất 
theo công nghệ mới phát sinh khí thải trong mức cho phép và là nguồn thải không liên tục.  

Đồng thời tòa nhà sử dụng dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,5%) để chạy 

máy phát điện nên giảm thiểu khả năng ô nhiễm không khí.  

* Hệ thống điều hòa trong công trình được lắp đặt nhằm đảm bảo môi trường 

không khí tại cơ sở.  

- Khối dịch vụ thương mại được thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm 

giải nhiệt gió kiểu biến tần VRV-VRF với các giàn lạnh âm trần. Không khí được cấp 

cho các indoor thông qua quạt cấp đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh 20-30 m3/ng.h  

- Khối nhà ở lắp đặt đường chờ để điều hoà cục bộ, dàn nóng đặt ngoài ban công, 

dàn lạnh dạng treo tường.  

  Việc phân chia hệ thống như trên sẽ giúp cho chủ cơ sở kiểm soát hoạt động của 

công trình tối ưu hơn. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa sẽ được cô lập, giảm tối 

thiểu sự ảnh hưởng đến các không gian khác. 

- Khu vệ sinh: Tại mỗi nhà vệ sinh chủ cơ sở đã lắp đặt 1 quạt hút mùi với công 

suất mỗi quạt P = 29w, Q = 300m3/giờ, gán trần thổi thằng không khí vào hệ thống thông 

gió trong hộp kỹ thuật, mặt khác nhằm tăng cường thông gió tốt trên đỉnh hộp kỹ thuật 

đặt quạt rồi hút thải ra ngoài. 

- Khu bếp: Tại khu vực nhà bếp của mỗi căn hộ chủ cơ sở đã lắp đặt sẵn đường 

chờ để người dân có thể lắp đặt các máy hút mùi phòng bếp. Mùi được hút ra khu vực 

ban công. 

- Thông gió tầng hầm: Hệ thống cấp khí tươi, hút khí thải bằng quạt li tâm được 

lắp đặt trên sàn nối ống gió kết hợp với hệ thống ống gió và miệng phân phối gió cho các 

tầng hầm. Mỗi tầng lắp đặt 45 quạt li tâm, công suất P = 1,5kW, Q = 10.000 m3/giờ khí 

bụi theo ống dẫn thoát ra môi trường. 
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- Thông gió tăng áp cầu thang: Để đảm bảo lượng không khí cấp vào bằng khố 

tích của thang trong vòng 2 phút với cột áp cao, trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn hệ 

thống quạt tăng áp cầu thang hoạt động và cung cấp không khó cho thang bộ qua hệ 

thống cửa gió đặt tại các tầng. Quạt tăng áp thiết kế cho công trình gồm 01 quạt ly tâm 

đặt tại tầng mái có lưu lượng 30.000 m3/h và cột áp 800 Pa.  

- Khu vực hành lang do ở giữa trục nhà nên thông thoáng không khí kém nên được 

thiết kế một quạt ly tâm trên mái hút khói ra ngoài đảm bảo cho mọi người chạy ra cầu 

thang khi có khói.  

- Khu vực thu gom rác thải: Ô nhiễm mùi cũng có thể xảy ra tại 02 phòng rác tầng 

1 chứa chất thải sinh hoạt và trong quá trình vận chuyển rác do sự phân hủy các chất hữu 

cơ trong rác thải. Do vậy, hàng ngày rác thải của khu nhà sẽ được tổ thu gom rác thải và 

vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển và xử lý, đảm bảo không gây tồn ứ rác tại khu 

vực. Hạn chế tới mức thấp nhất việc vận chuyển rác vào ban ngày, đặc biệt là vào giờ cao 

điểm trên các tuyến giao thông. Phòng rác của tòa nhà được đặt tại tầng 1, 01 phòng thu 

gom rác khối nhà A, D và 01 phòng thu gom rác khối nhà B,C để thuận tiện cho việc thu 

gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn. Tại phòng chứa rác lắp đặt hệ thống thông 

gió, hút mùi giảm khả năng phát tán mùi từ khu vực chứa rác với công suất P = 35w, Q = 

550 m3/giờ. Để lưu thông không khí, hạn chế phát sinh mùi từ các phòng rác. 

* Hệ thống cây xanh, tổ chức giao thông  

Cơ sở thực hiện trồng cây xanh phù hợp với khuôn viên xung quanh cơ sở mang lại 

hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí như tại 
bóng mát, điều hòa môi trường, vi khí hậu tại khu vực.  

Hiện tại các cây xanh tại cơ sở có tác dụng che nắng, ngăn bớt bức xạ mặt trời (10-
90%), hút và giữ bụi (20-60%), giảm các khí độc hại (35-50%) và tiếng ồn (15-18 Dba) đồng 
thời tạo cảnh quan.  

Ngoài ra chủ dự án yêu cầu các phương tiện của dư dân ra vào tầng hầm tòa nhà tuân 
thủ các quy định.  

Bố trí các khu đậu xe, đỗ xe cho từng khu vực hợp lý và xây dựng nội quy đỗ xe nhằm 
tránh ảnh hưởng khói bụi, tai nạn giao thông do các phương tiện gây ra.  
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Cây xanh tại cơ sở và khu vui chơi công cộng phục vụ cư dân 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải sinh hoạt  

Chất thải rắn thông thường bao gồm chất thải văn phòng chủ yếu là giấy thải, các 

đồ dùng văn phòng khác như bút, băng dính, ghim... và chất thải từ nhà bếp, nhà ăn chủ 

yếu là thức ăn thừa.  

Thành phần: Chủ yếu gồm thức ăn thừa, giấy vụn, phấn, bao bì, vỏ chai lọ… 

Trong đó thành phần các chất hữu cơ dễ phân hủy chiếm khoảng 60% còn lại là các chất 

khó phân hủy như túi nilon, vỏ chai nhựa…  

Khối lượng chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của dân cư, trung tâm 

thương mại và văn phòng:  

* Giai đoạn hiện tại 

Tổng dân cư ở tại 4 khối nhà A,B, C, D và khu vực văn phòng thương mại tầng 1 

đến tầng 3 hiện tại khoảng 2.732 dân cư + 3.125 nhân viên (văn phòng+ nhân viên tòa 

nhà) + 100 học sinh mẫu giáo và 20 giáo viên cán bộ trường học = 5.977 người.  

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh: khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trung bình 1,3 kg/người/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Tùy theo từng đối tượng sinh sống và làm việc 

tại từng khu, dự tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh lớn nhất như sau:  

+ Đối với khu dân cư: 2.732 x 1,3kg/ngày = 3.551,6 kg 
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+ Đối với khu vực văn phòng:  3.125 x 0,5 kg/ngày = 1.562,5 kg 

+ Đối với nhà trẻ: 120 x 0,5 = 60kg/ngày 

+ CTR phát sinh từ khu thương mại dịch vụ tầng 1, sân đường nội bộ: 30kg  

Tổng khối lượng CTR: 3551,6 + 1562,5 + 60 + 30 = 5204,1 kg/ngày ≈ 156 

tấn/tháng .  

* Giai đoạn hoạt động ổn định  

Tổng dân cư và nhân viên tại khu vực văn phòng: 2816 dân cư + 4000 nhân viên 

văn phòng + 150 học sinh mẫu giáo và 25 giáo viên, cán bộ trường học = 6991 người  

+ Đối với khu dân cư: 2.816 x 1,3kg/ngày = 3.660,8 kg 

+ Đối với khu vực văn phòng:  4000 x 0,5 kg/ngày = 2000 kg 

+ Đối với nhà trẻ: 175 x 0,5 = 87,5 kg/ngày 

+ CTR phát sinh từ khu thương mại dịch vụ tầng 1, sân đường nội bộ: 50kg  

Tổng khối lượng CTR: 3.660,8 + 2000 + 87,5  + 50 = 5798,3 kg/ngày = 5,8 

tấn/ngày ≈ 174 tấn/tháng 

Tòa nhà bố trí phòng đổ rác tại các tầng có diện tích 2 m2 (không bao gồm diện 

tích thang rác trong phòng) và mỗi tầng được bố trí 3 thùng rác 120 lít để phân loại và  

thu gom CTR. 01 thùng đựng CTR vô cơ, 01 thùng đựng CTR hữu cơ và 01 thùng đựng 

chất thải tái chế. CTR các tầng được nhân viên vệ sinh thu gom bằng thang máy về 02 

khu lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại tầng 1 có diện tích 10 m2 được tôn nền 

100mm bằng vữa xi măng mác 50, đánh dốc về phía ống thoát sàn, quét chống thấm toàn 

bộ sàn, vét lên tường 200mm bằng vật liệu chống thấm sika member 1,5 kg/m2, quét 3 

lượt.  

Cơ sở có 2 khu vực lưu trữ CTR sinh hoạt, khu vực 1 thu gom CTR sinh hoạt khối 

nhà A, D và khu vực 2 thu gom CTR sinh hoạt khối nhà B, C.  

Tại khu vực thương mại dịch vụ tầng 1, khu vực tầng hầm để xe B1, B2, tầng lửng 

và sân đường nội bộ bố trí các thùng rác công cộng 50 lít. Khoảng cách mỗi thùng 50m. 

Rác thải khu thương mại dịch vụ tầng 1 được thu gom vào các thùng rác công cộng. 

Hằng ngày nhân viên vệ sinh tòa nhà sẽ tập kết về khu vực chứa CTRSH chung với tần 

suất 1 lần/ngày.  
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Cửa thu rác tại các tầng Thang máy vận chuyển CTRSH 

 Cơ sở đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường số 18/HĐKT ngày 

29/04/2022 và phụ lục hợp đồng số 01 ngày 29/04/2023 giữa Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ PSM (đơn vị chủ cơ sở thuê quản lý vận hành tòa nhà) và Công ty cổ phần đầu tư 

dịch vụ môi trường Minh Quang để hàng ngày thu gom toàn bộ CTRSH tại cơ sở đưa đi 

xử lý theo đúng quy định pháp luật.  

 CTR sinh hoạt được đơn vị vệ sinh môi trường vận chuyển đến nơi xử lý ngay 

trong ngày với tần suất 1 lần/ngày từ 18h-19h.  

 - Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt tại trạm XLNT tập trung sẽ làm phát sinh 1 
lượng bùn thải. Vì quá trình xử lý chủ yếu sử dụng biện pháp sinh học nên lượng bùn 
sinh ra từ các công trình bể thuộc dạng bùn sinh học, dễ phân hủy. Tổng khối lượng bùn 
cặn tại bể lắng và bể tự hoại theo trọng lượng cặn khô được tính theo công thức:  

G=Q*(0,2*SS+0,3*S)*10-3 

Trong đó: Q=lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày); Q=750 m3/ngày.đêm  

SS: hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l) (SS=1700 mg/l)  

S: Lượng BOD5 trong nước thải (mg/l) (S=300 mg/l)  

 Q = 322,5 kg/ngày 

Chủ cơ sở định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút bùn từ bể tự hoại và bể chứa bùn 
với tần suất 1 lần/năm Không để ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tắc nghẽn dòng 
chảy của nước mưa, nước thải.  

Vậy:  - Lượng bùn thải phát sinh tại dự án khoảng 322,5 kg/ngày 

         - Rác thải sinh hoạt: Giai đoạn hiện tại: 156 tấn/tháng; giai đoạn hoạt 

động ổn định: 174 tấn/tháng.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư xây 

dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            46 

- Bùn thải nạo vét từ hệ thống thu gom nước mưa, nước thải: Việc dự báo khối 

lượng phát sinh từ nguồn này chưa có định mức cụ thể vì phụ thuộc vào công nghệ xử lý 

cũng như công nghệ đường ống cống thu gom. Khối lượng bùn thải từ hệ thống thu gom 

nước mưa và nước thải trung bình 1.200kg/năm, tương đương 100kg/tháng. Khi Cơ sở đi 

vào hoạt động, chủ Cơ sở sẽ thường xuyên tiến hành nạo vét bùn thải từ hệ thống cống 

thu gom với tần suất 6 tháng/lần sau đó ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị đến 

vận chuyển, xử lý. Không để ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tắc nghẽn dòng chảy 

của nước mưa, nước thải.   

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh 

hoạt hằng ngày của người dân.  

- Thành phần chủ yếu như sau: giẻ lau dính dầu mỡ thải, than hoạt tính, pin ắc quy 

thải, dầu thải máy phát điện, các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện, hộp 

mực in thải, bao bì cứng bằng vật liệu khác, bình chứa áp suất thải chưa đảm bảo rỗng 

toàn thân (Bình xịt loại nhỏ, bình cứu hỏa).  

b. Khối lượng phát sinh  

Do đặc thù cơ sở là khu văn phòng thương mại và nhà ở nên CTNH phát sinh chủ 

yếu trong hoạt động sinh hoạt. Cụ thể như sau 

Bảng 3. 7: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại tòa nhà 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
(**) 

Đơn vị Khối 
lượng  

Ghi chú 

1 

- Giẻ lau dính dầu 
mỡ thải 
- Than hoạt tính 
(Chất hấp thụ đã 

qua sử dụng và bã 
lọc có chứa thành 
phần nguy hại) 

18 02 01 Kg/năm 148 

- 4 kg/tháng x 12 tháng = 48 
kg/năm 
- Tần suất thay thế: 1 lần/năm  
100kg/lần 

2 Pin, Ắc quy thải 19 06 01 Kg/năm 84 

- Ắc quy: Máy phát điện trung bình 
2 năm thay 1 lần, mỗi lần thay 
khoảng 60 kg/bình, khối lượng 
phát sinh ước tính: 60/2 kg x 2 máy 
= 60 kg/năm 
- Pin thải: 24kg 

3 
Dầu thải máy phát 
điện (Các loại dầu 
mỡ thải) 

15 01 07 Kg/năm 92 

Trung bình 2 năm thay dầu 1 lần, 
lượng khoảng 50 lít/lần. Khối 
lượng dầu thải phát sinh: 50l x 2 
máy x 0,92 kg/l = 92 kg/năm 

4 
Các thiết bị, linh 
kiện điện tử thải 
hoặc các thiết bị 

16 01 13 Kg/năm 30 
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điện 
5 Hộp mực in thải  08 02 04 Kg/năm 30  

6 
Bao bì cứng bằng 
vật liệu khác  

18 01 04 Kg/năm 30 
 

7 

Bình chứa áp suất 
thải chưa đảm bảo 
rỗng toàn thân 
(Bình xịt loại nhỏ, 
bình cứu hỏa) 

19 05 01 Kg/năm 40 

 

Tổng 
454 

kg/năm  
 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức 

Trong đó: (**) Mã chất thải nguy hại quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường 

- Lưu giữ: 
+ CTNH phát sinh từ các hộ dân sinh sống tại tòa nhà (từ tầng 4-tầng 23 đối với 

khối nhà A, B và từ tầng 4 đến tầng 27 đối với khối nhà C,D) và dịch vụ thương mại (từ 
tầng 1-tầng 3) sẽ được thu gom, lưu giữ tạm thời sau đó đơn vị có chức năng vận chuyển, 
xử lý theo đúng quy định. Khu lưu giữ chất thải nguy hại của cơ sở được bố trí 01 khu tại 
tầng hầm B2 của toà nhà, diện tích khoảng 10 m2. Khu lưu giữ chất thải nguy hại có nền 
đổ bê tông, láng xi măng và biển báo theo quy định. Các loại chất thải nguy hại được lưu 

giữ tạm thời trong thùng nhựa có nắp đậy, dán biển cảnh báo và đặt tương ứng tại khu 
vực có ghi tên, mã CTNH và biển cảnh báo cho từng loại chất thải đặt trong khu lưu giữ 
này. 

+ Chất thải nguy hại phát sinh từ khu vực căn hộ và dịch vụ thương mại sẽ được 
nhân viên tổ VSMT phân loại tại phòng chứa rác của các tầng, không đổ chung vào thùng 
rác sinh hoạt. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh môi trường thu gom CTNH tại các tầng về 
phòng CTNH để phân loại và lưu trữ.  

- Quy trình quản lý chất thải nguy hại như sau: Nguồn phát sinh -> Danh mục -> 
Khối lượng -> Biện pháp quản lý (Thu gom, phân loại, lưu giữ, dán nhãn, ghi mã số  chất 
thải nguy hại, kho lưu giữ, biển cảnh báo) -> Đơn vị vận chuyển, xử lý.  

- Tần suất thu gom các CTNH là 12 tháng/lần. 
- Cơ sở đã ký hợp đồng vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại 

số 000150/2023/HĐCNK ngày 01/07/2023 với Công ty cổ phần vật tư thiết bị môi trường 
13 – URENCO 13 (hợp đồng đính kèm phụ lục). 

- Chủ cơ sở đã tiến hành dán biển cảnh báo tại cửa kho chứa CTNH, dán nhãn 
CTNH với nội dung: Tên và mã chất thải nguy hại vào 7 thùng chứa dung tích 60 
lít/thùng, đồng thời dọn dẹp kho chứa theo đúng quy định.  
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Hình 3. 4 :Kho chứa chất thải nguy hại tại cơ sở 

* Sơ đồ thu gom chất thải của Tòa nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5 . Sơ đồ thu gom chất thải của cơ sở  

3.6. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn tại cơ sở:  

+ Nguồn số 01: Khu vực đặt máy phát điện dự phòng cơ sở  

Khu 
vực 

VPTM


Khu 
vực 

dân cư 

HTXL 
nước thải 

HTXL 
khí thải 

Bảo trì 
HTXL 
nước 
thải 

Thùng 
rác 60 lít  

Hệ thống thu 
gom rác thải 

 

Bùn 
thải 

Bao bì 
đựng 

hóa chất  

Than 
hoạt 
tính 
thải

Kho chứa chất thải thông thường Kho chứa chất thảinguy 
hại 

Đơn vị thu gom, vận chuyển 

Khu vực 
TMDV, 
sân đường 
nội bộ, 
tầng hầm 
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+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy thổi khí, máy bơm của hệ thống xử lý 
nước thải 750 m3/ngày.đêm, đặt tại tầng hầm B2 

Dự án có lắp đặt 02 máy phát điện dự phòng tại phòng riêng biệt phía Tây nam khu 
đất. Công suất máy là 800KVA. Máy phát điện được thiết kế có vỏ chống ồn đồng bộ 
theo máy, sản xuất theo tiêu chuẩn chống ồn của G7, đảm bảo độ ồn thấp nhất (dBA 
<=78 ở khoảng cách 7m). Đảm bảo độ ồn trong khu vực công cộng & đông dân cư. Phiếu 
kết kiểm định quả đo tiếng ồn âm thanh tại các vị trí gần nhất cho thấy đều thấp hơn quy 

định cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. Hơn nữa máy phát điện chỉ sử dụng trong 
trường hợp gặp sự cố lưới điện, do đó nguồn ồn không phát sinh liên tục, không gây ảnh 
hưởng đến hoạt động của tòa nhà cũng như khu vực dân cư xung quanh. 

3.7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thủ nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành 

3.7.1. Phòng cháy chữa cháy  

Cơ sở đã được Cục PCCC và CNCH nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy số 

1704/PCCC&CNCH-P4 ngày 21/08/2019 đối với công trình Khu văn phòng – dịch vụ và 

nhà ở (không bao gồm các hạng mục tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng kỹ thuật 1). 

Cơ sở đã được Cục PCCC và CNCH nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy số 

242/PCCC&CNCH-P4 ngày 22/01/2020 đối hạng mục tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng kỹ 

thuật 1). 

Công trình được thiết kế một hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) để đảm bảo 

an toàn và đáp ứng các yêu cầu về PCCC theo các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm hiện 

hành (QCVN 06:2010/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình và các tài liệu liên quan). Đồng thời phát hiện nhanh chóng và thông báo chính 

xác về vị trí của đám cháy có thể xảy ra giúp lực lượng bảo vệ và nhân viên Ban Quản lý 

Tòa nhà kịp thời xử lý. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy cho công trình là hệ thống sự kết hợp giữa hệ thống 

họng nước chữa cháy vách tường và hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler. 
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Hình 3. 6 . Hệ thống chứa cháy vách tường và các bình cứu hỏa 

3.7.2. Sự cố ngập lụt tầng hầm 

Để phòng chống rủi ro ngập lụt tầng hầm, chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

Thường xuyên duy tu, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước trong và ngoài công trình, 

đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho đúng thiết kế. 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thoát nước của công trình như sau: 

+ Hệ thống thoát nước phải đảm bảo hoạt động không bị tắc nghẽn; gây ứ đọng 

cho công trình và khu vực. 

+ Nước thải và các chất thải khác phải được thông thoát đảm bảo không rò rỉ ảnh 

hưởng đến hệ thống cấp nước và các bề mặt xung quanh. 

+ Đảm bảo độ dốc tối thiểu của đường ống thoát nước theo tiêu chuẩn quy định. 

+ Đảm bảo hệ thống thoát hơi tốt cho ống đứng và thiết bị.. 

- Bố trí máy bơm thoát nước tầng hầm, cụ thể như sau: Theo đặc điểm kiến trúc 

tầng hầm B2 bố trí 4 hố bơm thoát nước (mỗi khối nhà A, B, C, D có 1 hố bơm thoát 

nước). Hố bơm thoát nước bố trí 2 máy bơm Q = 6 (m3/h); H= 12m; P = 1,1 kW. 

3.7.3. Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất. 

3.7.4. Đối với sự cố trạm xử lý nước thải 

Từ khi đi vào hoạt động ngày 26/06/2019 đến nay trạm xử lý nước thải vận hành 

ổn định, không xảy ra sự cố. Tuy nhiên hiện nay hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đang 

hoạt động ở chế độ non tải. Quy trình vận hành ở chế độ non tải như sau:  

(1) Kịch bản vận hành hệ thống xử lý nước thải ở chế độ non tải: Quá trình vận 

hành hệ thống xử lý ở chế độ non tải được thực hiện theo quy trình sau:  
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- Bước 1: Người vận hành kiểm tra ghi chép lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày 

đêm), lưu lượng nước thải sẽ được điều tiết ổn định tại bể điều hòa 

- Bước 2: Bơm bể điều hòa hoạt động theo tín hiệu của phao báo mức và đang được 

lựa chọn cho chế độ hoạt động đủ công suất. Vì vậy người vận hành phải mở van xả hồi 

lưu nước thải đảm bảo thời gian hoạt động của bơm; Máy thổi khí vẫn phải hoạt động 

luân phiên, liên tục để cung cấp lượng oxy cho vi sinh sật (trừ trạm xử lý có thiết kế thiết 

bị đo DO, máy thổi khí sẽ hoạt động theo tín hiệu của thiết bị đo DO); Đường bùn hồi lưu 

về bể chứa bùn thời gian đầu sẽ được đóng hoàn toàn để bổ sung vi sinh từ bể hiếu khí về 

bể thiếu khí; 

- Bước 3: Bổ sung hóa chất tính toán theo lưu lượng bơm bể điều hòa sang bể thiếu 

khí 

- Bước 4: Hằng ngày lấy mẫu, kiểm tra hàm lượng vi sinh tại bể hiếu khí, chỉ số 

SV30 tại bể lắng 

- Bước 5: Quan sát chất lượng nước thải sau xử lý bằng cảm quan, định kỳ lấy mẫu 

nước thải sau xử lý đi phân tích để có hiệu chỉnh kịp thời. 

- Bước 6: Ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành (lưu lượng; điện năng sử dụng; hóa 

chất sử dụng; tình trạng hoạt động của các thiết bị; sự cố nếu có). 

(2) Kịch bản vận hành hệ thống xử lý nước thải ở chế độ đủ tải: Quá trình vận 

hành hệ thống xử lý ở chế độ đủ tải được thực hiện theo quy trình sau: 

-  Bước 1: Người vận hành kiểm tra ghi chép lưu lượng nước thải đầu vào (m3/ngày 

đêm), lưu lượng nước thải sẽ được điều tiết ổn định tại bể điều hòa 

-  Bước 2: Lập trình chế độ hoạt động của các thiết bị trên PLC của tủ điện ở chế độ 

đủ tải, đóng toàn bộ đường hồi lưu của bơm bể điều hòa; Mở đường hồi lưu bùn về bể 

chứa bùn; 

-  Bước 3: Bổ sung hóa chất tính toán theo lưu lượng đủ tải của trạm xử lý 

-  Bước 4: Hằng ngày lấy mẫu, kiểm tra hàm lượng vi sinh tại bể hiếu khí, chỉ số 

SV30 tại bể lắng 

-  Bước 5: Quan sát chất lượng nước thải sau xử lý bằng cảm quan, định kỳ lấy mẫu 

nước thải sau xử lý đi phân tích để có hiệu chỉnh kịp thời 

-  Bước 6: Ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành (lưu lượng; điện năng sử dụng; hóa 

chất sử dụng; tình trạng hoạt động của các thiết bị; sự cố nếu có). 

-  Bước 7: Định kỳ kiểm tra lượng bùn trong bể chứa bùn và bể phốt để hút thải bỏ 

định kỳ 

* Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố  

Bảng 3. 8 : Một số sự cố về vi sinh thường gặp và biện pháp khắc phục sự cố tại  
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Trạm xử lý nước thải 

Hiện tượng Nguyên nhân Đối tượng kiểm tra Giải pháp khắc phục 

1. Mức bể  điều 
hòa lớn. 

1a. Do đặt lưu lượng 
đến bể phản ứng nhỏ 
quá. 

1a. Kiểm tra lưu 

lượng đặt trong máy 
tính. 

1a. Tăng lưu lượng cao hơn. 

1b. Do van điều khiển 
không mở  

1b. Kiểm tra van 
điều khiển. 

1b.(1) Khởi động máy nén 
khí hoặc mở van khí để dẫn 
khí tới van điều khiển. 

1b.(2) Chuyển chế độ vận 
hành van điều khiển sang chế 
độ tự động. 

1c. Van điều khiển 
vẫn mở 100 %, nhưng 

do van tay dẫn nước 
vào bể phản ứng mở 
quá nhỏ 

1c. Kiểm tra van tay 
dẫn nước vào bể 
phản ứng 

1c. Mở to van tay dẫn nước 
vào bể phản ứng. 

2. pH hiển thị 
trên màn hình ở 
mức không đổi. 

2a. Do điện cực đo pH 
2a. Nước không 
chảy ra khỏi bình 
đo pH. 

2a.(1) Vệ sinh đường ống, 
bình đo và điện cực pH. 

(2) Vặn nhỏ van tay nước 
chảy vào bể điều hòa đủ lực 
đẩy nước qua bình đo. 

3. pH vào bể 
phản ứng luôn 
hiển thị trên màn 
hình quá thấp 

3a. Nếu lưu lượng 
kiềm ở mức tối đa thì 

không phải nguyên 
nhân này mà do các 
nguyên nhân 5b, 5c,  

 3a. Đặt lại chế độ hợp lý 

3b. Do bơm kiềm 
không hoạt động 

3b. Kiểm tra phần 
điện thấy invector 
hoặc aptomat không 
bật  ON  

3b. Bật ON các thiết bị trên. 

3c. Bơm kiềm hoạt 
động. 

3c. Kiểm tra bình 
chứa kiềm thấy hết 
hoặc loãng quá. 

3c (1) Pha thêm dung dịch 
kiềm hết. 

(2) Cho thêm kiềm để làm 
đặc nếu bồn vẫn đầy dung 
dịch.  

4. Bùn nổi trên bề 
mặt bể lắng  

4a. Vi sinh vật dạng 
sợi (Filamentous) 
chiếm số lượng lớn 
trong bùn 

4a. Nếu SVI<100, 
có thể không phải 
do nguyên nhân 4a; 
Dùng kính hiển vi 
kiểm tra xem có vi 
sinh vật dạng sợi 
trong bùn không. 

4a (1) Nếu DO tại đầu cuối bể 
Oxic<1,5mg/l, tăng lượng khí 
thổi vào bể Oxic để DO tăng 

đến>2mg/l. 

(2) Giảm F/M đến khoảng 
0,09. 

(3) Tăng thời gian hồi lưu 

bùn và giảm hoặc dừng việc 
thải bùn 

(4) Bổ sung thiếu hụt dinh 
dưỡng photpho để nước thải 
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Hiện tượng Nguyên nhân Đối tượng kiểm tra Giải pháp khắc phục 

sau xử lý còn dư photpho đển 
1mg/l. 

(5) Thêm 5-10mg/l Clo vào 
bùn hồi lưu cho đến khi 
SVI<150 (cần được điều 
chỉnh trong vòng 2-3 ngày). 
Kiểm tra bùn bằng kính hiển 
vi để tránh vi sinh vật có lợi 
bị chết do quá trình bơm Clo 

vào. 

(6) Tăng pH đến 7.  

 

4b. Qúa trình Denitrat 
hóa xảy ra trong bể 
lắng; các bóng khí 
Nitơ xâm nhập vào 
hạt bùn và kéo bùn 
nổi lên trên mặt nước. 

4b. Kiểm tra nồng 
độ Nitrat ở dòng 
vào của bể lắng; 
nếu nồng độ NO3 = 
0 thì không phải do 
nguyên nhân 4b. 

4b (1) Tăng tốc độ bùn hồi 
lưu (sẽ tăng tải trọng thủy lực 
của bể lắng và giảm thời gian 
lưu). Đồng thời tăng thời gian 
hồi lưu bùn. 

(2) Tăng DO trong bể thông 
khí. 

(3) Tăng F/M. 

(4) Giảm lưu lượng nước thải 
nếu sự tăng tốc độ và thời 
gian hồi lưu bùn không có 

hiệu quả. 

5. Có bùn nhỏ 
trong nước thải  
sau xử lý - SVI 
thì tốt nhưng 

dòng ra thì đục. 

5a. Bể Oxic bị khuấy 
trộn quá mạnh. 

5a. Kiểm tra DO 
trong bể Oxic. 

5a. Giảm sự khuấy trộn trong 
bể Oxic bằng cách điều chỉnh 
van. 

5b. Bùn bị oxy hóa 
quá mức 

5b. Xuất hiện bùn. 
5b. Tăng lượng bùn thải, 
giảm bùn hồi lưu để tăng 

F/M. 

5c. Tình trạng yếm 
khí trong bể Oxic. 

5c. Kiểm tra DO 
trong bể Oxic. 

5c. Tăng DO trong bể thông 
khí đến ít nhất 1 đến 1,5 mg/l 
ở dòng ra bể Oxic. 

5d. Nước thải đầu vào 
có chứa các chất độc 
hại. 

5d. Kiểm tra bùn 
bằng kính hiển vi 
đối với vi sinh vật 
Protozoa. 

5d.(1) Phân lập lại vi sinh vật 
nếu có thể. 

(2) Dừng thải bùn. 

(3) Tăng tốc độ hồi lưu càng 

cao càng tốt để thiết lập lại 
quần thể vi sinh vật  
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6. Váng bọt màu 
nâu đen bền vững 
trong bể Oxic mà 
phun nước vào 
cũng không thể 
phá vỡ ra (Chú ý: 
nếu không gây ra 
sự cố không làm 
gì cả) 

6a. F/M quá thấp 
6a. Nếu F/M <0,05 
thì đây chính là 

nguyên nhân. 

6a. Tăng lượng bùn thải để 
tăng F/M. Tăng lên ở tốc độ 
vừa phải và phải kiểm tra cẩn 
thận. 

7. Lớp sóng bọt 
trắng dày trong 
bể Oxic  

7a. MLSS quá thấp. 7a. Kiểm tra MLSS. 
7a. Giảm bùn thải để tăng 

MLSS, có nghĩa là sẽ giảm 
F/M. 

7b. Sự có mặt của 
những chất hoạt động 
bề mặt không phân 
hủy sinh học. 

7b. Nếu mức MLSS 
là thích hợp, nguyên 
nhân có thể là do sự 
có mặt của chất 
hoạt động bề mặt. 

7b. Giám sát các dòng thải 
mà có thể chứa các chất hoạt 
động bề mặt. 

8. Bùn trong bể 
Oxic có xu hướng 
trở lên đen. 

8a. Sự thông khí 
không đủ, tạo vùng 
chết và bùn nhiễm 
khuẩn thối 

8a. Kiểm tra DO 
trong bể Oxic và 
mở van máy thổi 
khí. 

8a.(1) Tăng sự thông khí bằng 
cách đặt thêm máy thổi khí 
khác để hỗ trợ. 

(2) Kiểm tra hệ thống thông 
khí bị dò rỉ. 

(3) Rửa sạch những đầu phân 
phối khí bị tắc hoặc lắp thêm 
những đầu khác nếu có thể. 

(4) Tăng số máy thổi khí. 

9. Đệm bùn trôi 
theo bể lắng thứ 
cấp và trôi theo 
dòng ra. 

9a. Tốc độ bùn hồi 
lưu không đủ. 

9a. Kiểm tra công 
suất và thời gian 
bơm bùn hồi lưu 

9a.(1) Nếu bơm bùn hồi lưu 

gặp sự cố phải sửa chữa. 

(2) Nếu có thể tăng lượng 
bơm bùn hồi lưu thì tăng tốc 
độ hồi lưu  và giám sát độ sâu 
đệm bùn một cách thường 
xuyên. 

(3) Xúc rửa đường bùn hồi 
lưu nếu bị tắc. 

9b. Lưu lượng tăng 

quá cao làm quá tải bể 
lắng. 

9b. Nếu tổng lưu 

lượng vào bể lắng 
(Q=Qvào+Qhồilưu) 
>40m3/m2/ ngày thì 
sẽ gây quá tải bể  
lắng. 

9b.(1) Thiết lập lượng ở điều 
kiện cân bằng hoặc mở rộng 
hệ thống. 

(2) Thay đổi chế độ vận hành 
của hệ thống. 

9c. Tải trọng chất rắn 
quá cao trong bể lắng. 

9c. Tải trọng không 
được vượt quá 
6kg/m2/h. 

9c. Tăng F/M . 

10. Có rất nhiều 
bọt hoặc một số 

10a. Một số đầu phân 
phối khí bị tắc hoặc bị 

10a. Kiểm tra kĩ các 
đầu phân phối khí. 

10a. Rửa sạch hoặc thay thế 
các đâu phối khí, kiểm tra lại 
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vùng trong bể 
Oxic bọt bị kết 
thành khối. 

vỡ. khí cấp; lắp đặt những bộ lọc 
khí ở đầu vào máy thổi khí để 
giảm việc tắc từ khí bẩn. 

11. pH trong bể 
Oxic <6,7 hoặc 
thấp hơn. Bùn trở 
lên loãng hơn. 

11a. Sụ Nitrat hóa xảy 
ra và tính kiềm trong 
nước thải thấp. 

11a. Kiểm tra NH3 
dòng ra; độ kiềm 
dòng vào và dòng 
ra. 

11a.(1) Tăng F/M bằng cách 
tăng việc thải bùn. 

(2) Bổ sung kiềm vào nước 
thải đầu vào bằng cách tăng 

giá trị pH ở thiết bị khuấy 
trộn tĩnh. 

11b. Nước thải có tính 
axit cao đi vào hệ 
thống.  

11b. Kiểm tra pH 
dòng vào. 

11b. Tăng lưu lượng bơm 

kiềm. 

 

12. Nồng độ bùn 
trong bùn hồi lưu 

tại thời điểm sắp 
dừng bơm bùn 

hồi lưu cả mỗi 
chu kỳ thấp (nhìn 
thấy loãng hơn 

nước thải trong 
bể Oxic) 

Thời gian hồi lưu bùn 

của mỗi chu kì quá 
cao. 

Kiểm tra thời gian 
hồi lưu bùn. 

Giảm thời gian hồi lưu bùn. 

13. Các điểm chết 
trong bể Oxic (có 
những điểm 
không được sục 
khí). 

13a. Các đầu phân 
phối khí bị tắc. 

13a. Kiểm tra kĩ lại 
các đầu phối khí. 

13a. Súc mạnh hoặc thay các 
đầu phân phối khí- kiểm tra 
lại sự cấp khí lắp đặt các bộ 
lọc khí ở đầu máy thổi khí để 
giảm sự tắt do khí bẩn. 

13b. Sự thông khí 
không đủ dẫn đến DO 
thấp. 

13b. Kiểm tra DO. 
13b. Tăng tốc độ thông khí để 
đưa nồng độ DO lên 2mg/l. 

13c. Van khí được 
điều chỉnh không 
đúng. 

13c. Kiểm tra chế 
độ van. 

13c. Điều chỉnh van cho thích 
hợp. 

 * Phương án ứng phó sự cố khác đối với trạm xử lý nước thải  

Bảng 3. 9 : Phương án ứng phó sự cố khác  

STT Sự cố Phương án 

1 Sự cố bục vỡ đường ống thu 
gom nước thải  

- Căng line cảnh báo vị trí sự cố, cần sửa chữa. 

- Kiểm tra, tắt bơm hoặc khóa van dẫn nước thải tại vị 
trí gần khu vực xảy ra sự cố 

- Tập trung nhân lực để sửa ngay đoạn ống nước bị vỡ 
(hàn, vá, thay thế…) 

- Vệ sinh khu vực sau khi hoàn thành khắc phục sự cố 

2 Sự cố hư hỏng thiết bị và - Sử dụng thiết bị hoạt động luân phiên trong lúc thay 
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trạm XLNT ngừng hoạt 
động 

thế sửa chữa thiết bị hỏng 

- Trường hợp hỏng cả cụm thiết bị dẫn đến trạm không 
hoạt động, lưu trữ nước thải trong hệ thống bể xử lý của 
trạm cho đến khi khắc phục xong, trường hợp tất cả các 
bể tại hệ thống xử lý đầy (khoảng 750 m3 – tổng thể 
tích các bể trong HTXLNT) mà hệ thống đường ống 
chưa khắc phục xong thì phải gọi đơn vị cung cấp dịch 
vụ môi trường đến hút nước tại các bể trong hệ thống 
xử lý đi xử lý. Thời gian lưu nước tối đa 2,5 ngày.  

3.8. Công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường khác  

 Không có  

3.9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kế quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung có sự thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 10 . Tổng hợp nội dung thay đổi tại cơ sở theo báo cáo ĐTM và theo thực tế  

T
T 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Nội dung trong 

QĐ phê duyệt 

ĐTM 

Phương án đã thực hiện Lý do thay đổi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống 

xử lý nước 

thải 

 
 
 
 
 
 

 
- Xây dựng 01 

hệ thống xử lý, 

công suất của hệ 

thống là: 700 

m3/ngày đêm đặt 

tại tầng hầm  toà 

nhà. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải công suất 750 

m3/ngày đêm tại hầm B2 của tòa 

nhà (vị trí, phương pháp xử lý giữ 

nguyên so với báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt. 

1. Do chủ cơ sở chưa tính toán lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà 

trẻ ở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại 

quyết định số 6161/QĐ-UBND ngày 13/11/2015. Vì vậy công suất 

của hệ thống xử lý nước thải tại ĐTM đã phê duyệt là 700 

m3/ngày.đêm.  

2. Dựa vào nhu cầu sử dụng nước thực tế:  

Tính đến tháng 1/2024 tỷ lệ lấp đầy tại cơ sở là 97,02% đối với căn 

hộ (683/704 căn hộ đã bán, 21 căn hộ chưa bán) và 87,69% đối với 

khu vực văn phòng (8197,3m2/9348,3m2 đã bán, 1151m2 diện tích 

sàn thương mại văn phòng chưa bán), lượng nước sử dụng lớn nhất 

là 453,57 m3/ngđ (theo hóa đơn sử dụng nước từ tháng 1/2023 đến 

tháng 11/2023). Vì vậy, công suất HTXL nước thải hiện tại của cơ sở 

là 750m3/ngđ  hoàn  toàn  đáp ứng được khả năng tiếp nhận và xử lý 

nước thải của tòa nhà.  

3. Theo định mức tính toán thực tế: 

Quá trình thực hiện cơ sở chủ đầu tư đã tiến hành nghiên cứu và 

tính toán lại lượng nước thải cho phù hợp với tiêu chuẩn và thực tế 
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phát sinh với số lượng hiện tại 100 cháu và 20 thầy cô cán bộ tại 

trường mẫu giáo và số lượng lớn nhất 150 cháu và 25 thầy cô cán 

bộ khi hoạt động tối đa công suất. Tổng lượng nước thải sinh hoạt 

lớn nhất phát sinh từ cơ sở là 707 m3/ngày.đêm. 

Vì vậy, Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống xử lý của cơ sở với công 

suất xử lý 750 m3/ngày.đêm đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát 

sinh đạt quy chuẩn theo QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) trước khi 

xả thải vào nguồn tiếp nhận đồng thời với công suất này không làm 

gia tăng các nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường.   

  Công nghệ xử lý 
nước thải là công 
nghệ sinh học AO   

 Công nghệ sinh học AO (giữ 
nguyên công nghệ xử lý so với báo 
cáo ĐTM)   

  

2 Hệ thống xử 
lý mùi và khí 
phát sinh từ 
trạm xử lý 
nước thải 

Không có   Cơ sở đã lắp đặt hệ thống thu gom 
và xử lý khí,mùi phát sinh từ trạm 
xử lý nước thải. Khí và mùi phát 
sinh từ hệ thống xử lý nước thải 
được hút về tháp khử mùi qua quạt 
hút khí. Khí và mùi sau đó sẽ được 
hấp phụ qua các lớp than hoạt tính. 
Khí sau xử lý sẽ theo ống thông khí 
lên mái. 

Do than hoạt tính có khả năng hấp phụ tốt mùi, khí H2S, CH4... Vì 
vậy trong quá trình hoạt động, để cải thiện chất lượng môi trường 
nên chủ cơ sở đã lắp đặt thêm hệ thống xử lý mùi và khí thải bằng 
than hoạt tính để giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Vì vậy: Việc lắp đặt tháp xử lý mùi phát sinh từ hệ thống xử lý 
nước thải của tòa nhà là hoàn toàn phù hợp và cải thiện chất lượng 
môi trường xung quanh. 

3  Quản lý chất 
thải rắn sinh 
hoạt  

Bố trí kho chứa 
rác tập trung của 
tòa nhà   

 - Xây dựng 6 khu lưu giữ tại khu 
vực văn phòng khối nhà A, D và 
khôi nhà B,C. Xây dựng 24 khu lưu 

trữ CTR sinh hoạt tại các tầng khối 

Chủ cơ sở đảm bảo thu gom CTR tại cơ sở thuận tiện nhất và không 
làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường      
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chung cư A, D và 24 khu lưu trữ tại 
các tầng khu chung cư khối nhà 
A,C, diện tích mỗi khu lưu trữ tại 
mỗi tầng có diện tích 2 m2, có 3 
thùng đựng rác 120 lít     
- Xây dựng 02 khu tập kết chất thải, 
diện tích 10m2, tại tầng 1 tòa nhà. 
Trong đó khu tập kết số 1 thu gom 
CTR tại khối nhà A, D và khu tập 
kết số 02 thu gom CTR tại khối nhà 
B,C 

5 Khu lưu trữ 
chất thải 
nguy hại  

Vị trí: Trong khu 
hệ thống XLNT 
tập trung của dự 
án   
Bố trí 03 thùng 
đựng CTNH 
tương ứng với 3 
mã CTNH  

Xây dựng 01 khu lưu trữ diện tích 
10 m2 tại tầng hầm B2 tòa nhà. 
Bố trí 7 thùng đựng CTNH cho 7 
mã CTNH phát sinh  

Lưu trữ chất thải nguy hại tách riêng khu vực trạm XLNT đảm 
bảo an toàn và đúng quy định của pháp luật, giúp việc phân loại, 
quản lý dễ dàng hơn.    

Bố trí đủ lượng thùng đựng CTNH ứng với các mã CTNH phát 
sinh tại cơ sở đảm bảo CTNH được ohaan loại và thu gom đúng 

quy định.  
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

 a. Nguồn phát sinh nước thải:  

Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt (bao gồm: nước thải nhà vệ sinh bồn cầu, 
nước thải nhà bếp, lavabo, thoát sàn, nước vệ sinh kho rác) phát sinh từ hoạt động của 
cư dân sinh sống tại khối nhà A, B, C, D và khu vực văn phòng thương mại và hoạt 
động của các cán bộ, giáo viên, học sinh tại trường mầm non.  

 Nguồn số 2: Nước xả kiệt bể bơi ( 01 lần/năm) 

b. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí xả nước thải  

 Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải số 01:  

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung khu vực trên ngõ 164 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

- Vị trí xả nước thải: 

+ Trong khuôn viên khu đất của cơ sở Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở. 

+ Tọa vị trí xả nước thải: (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105000’, múi 
chiếu 3o):  X1=2323183; Y1=582907 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 750 m3/ngày đêm.  

- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức (Nước thải sau xử lý được bơm 

thoát ra hệ thống thoát nước chung của thành phố) 

- Chế độ xả nước thải: Gián đoạn. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1-cơ sở có > 50 căn hộ), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

1 pH  - 5-9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư 

xây dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp       
     61 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng coliforms MPN/100ml 5.000 

 Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải số 02:  

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải xả kiệt bể bơi  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung khu vực trên ngõ 164 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

- Vị trí xả nước thải: 

+ Vị trí nước thải xả kiệt bể bơi: Trong khuôn viên khu đất của cơ sở Khu văn 

phòng – dịch vụ và nhà ở. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105000’, 
múi chiếu 3o):  X2 = 2323193; Y2 = 582956 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 245 m3/lần.  

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Gián đoạn; Tần suất: khi tiến hành xả kiệt bể bơi. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên 

địa bàn thủ đô Hà Nội QCTĐHN 02:2014/BTNMT (cột B, Cmax= C) với các thông số: 

pH, Độ màu, COD, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Clo dư, Coliform. Cụ 

thể như sau:  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép 

1 pH - 5,5-9 

2 Độ màu Pt-Co 150 

3 COD mg/l 150 

4 BOD5 (20oC) mg/l 50 

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

6 Clo dư mg/l 2 

7 Coliform MPN/100ml 5.000 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  
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 Chủ cơ sở không xin cấp phép đối với nội dung này.  

4.3 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

 Chủ cơ sở không xin cấp phép đối với nội dung này.  
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

5.1 Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải  

 Trong thời gian hoạt động, Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường theo đúng quy định.  

Cụ thể như sau:  

- Quý I/2022: 28/03/2022  

- Quý II/2022: 25/05/2022 

- Quý III/2022: 12/09/2022 

- Quý IV/2022: 26/12/2022 

- Quý I/2023: 29/03/2023 

- Quý II/2023: 25/04/2023 

- Quý III/2023: 08/08/2023 

- Quý IV/2023: 28/11/2023 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý được thể hiện ở bảng dưới đây:  

(phiếu kết quả phân tích đính kèm phụ lục) 
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Bảng 5. 1 : Kết quả phân tích chất lượng nước thải năm 2022  

TT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị 
Kết quả QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) Quý I Quý II Quý III Quý IV 

1 pH - 8,24 8,15 7,24 7,15 5-9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 55 65 83,8 92,5 100 

3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 550 609 682 549 1000 

4 BOD5 (200C) mg/l 40 40 38 44 50 

5 Nitrat (tính theo N) mg/l 2,12 3,17 <0,9 <0,9 50 

6 Photphat (tính theo P) mg/l 5,09 4,3 3,24 4,3 10 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 3,59 3,09 <0,1 <0,1 4,0 

8 Amoni (tính theo N) mg/l 8,83 5,12 7,4 8,12 10 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 4,57 3,75 1,2 1,5 20 

10 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/l 3,5 1,5 1,3 1,5 10 

11 Tổng Coliform 
MPN/ 
100ml 

4.500 4.000 2.400 3.200 5.000 

 

Bảng 5. 2 : Kết quả phân tích chất lượng nước thải năm 2023 

TT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị 
Kết quả QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) Quý I Quý II Quý III Quý IV 

1 pH - 8,24 8,17 7,5 7,3 5-9 
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2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 43 5 8 100 

3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 120 146 220 320 1000 

4 BOD5 (200C) mg/l 25 27 25 6 50 

5 Nitrat (tính theo N) mg/l 0,57 0,75 <0,01 0,07 50 

6 Photphat (tính theo P) mg/l 50 43 2,19 1,84 10 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,12 0,17 3,6 <0,02 4,0 

8 Amoni (tính theo N) mg/l 16 14 5,52 6,43 10 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l <5 <5 0,3 <0,3 20 

10 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/l 1,83 2,12 3,45 3,38 10 

11 Tổng Coliform 
MPN/ 
100ml 

4.000 3.000 4.520 4.541 5.000 

 - Vị trí lấy mẫu: Cuối đường ống PVC D200 thoát nước thải sau hệ thống xử lý tập trung vào hố ga thoát nước ngoài nhà  

 - Tọa độ: X=2323183 ; Y=582907 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Cột B: quy định giá trị của các 

thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;  

 * Nhận xét 
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 Qua kết quả quan trắc nước thải từ quý I/2022 đến quý IV/2023 tại tòa nhà 

cho thấy nước thải sau  hệ thống xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường có  các chỉ 

số đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt, cột B.   

 Kết luận: Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở hoạt động ổn định, đạt hiệu quả 

xử lý cao.  
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

 Theo điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở không thuộc trường 

hợp thực hiện nội dung này.    

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật  

 Căn cứ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở đã được phê duyệt 

tại quyết định số 6161/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 và giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 93/GP-UBND ngày 25/03/2019, chương trình quan trắc chất thải định 

kỳ như sau:  

Vị trí giám 

sát 

Số điểm 

quan trắc 

Tần 

suất 

Chỉ tiêu giám sát Tiêu chuẩn/quy 

chuẩn so sánh 

Cuối đường 

ống PVC 

D200 thoát 

nước thải sau 

hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung vào hố 

ga thoát nước 

ngoài nhà  

01 
3 

tháng/lần 

pH, BOD5 (20oC), 

Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), tổng 

chất rắn hòa tan, 

sunfua (tính theo 

H2S), amoni (tính 

theo N), nitrat 

(NO3
-) (tính theo 

N), dầu mỡ động 

thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề 

mặt, phosphat 

(PO4
3-), Tổng 

coliform  

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột B 

Cuối đường 

ống PVC 

D140 thoát 

nước xả bể 

bơi vào hố ga 

G11 

01 

Khi tiến 

hành xả 

kiệt bể 

bơi 

Màu, pH, BOD5, 

COD, chất rắn lơ 

lửng, Clo dư, 

Coliform 

QCTĐHN 

02:2014/BTNMT 

 Tuy nhiên theo điểm b, khoản 3, điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
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cơ sở thuộc đối tượng quan trắc nước thải 06 tháng/lần. Vì vậy chủ cơ sở xin điều 

chỉnh tần suất quan trắc nước thải từ 03 tháng/lần sang 06 tháng/lần, chương trình 

quan trắc chất thải định kỳ của cơ sở như sau:  

Vị trí giám 

sát 

Số điểm 

quan trắc 

Tần suất Chỉ tiêu giám sát Tiêu chuẩn/quy 

chuẩn so sánh 

Cuối đường 

ống PVC 

D200 thoát 

nước thải sau 

hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung vào hố 

ga thoát nước 

ngoài nhà  

01 
6 

tháng/lần 

pH, BOD5 (20oC), 

Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), tổng chất 

rắn hòa tan, sunfua 

(tính theo H2S), 

amoni (tính theo N), 

nitrat (NO3
-) (tính 

theo N), dầu mỡ 

động thực vật, tổng 

các chất hoạt động bề 

mặt, phosphat 

(PO4
3), Tổng 

coliform 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột B, k=1 

Cuối đường 

ống PVC 

D140 thoát 

nước xả bể 

bơi vào hố ga 

G11 

01 

Khi tiến 

hành xả 

kiệt bể 

bơi 

Màu, pH, BOD5, 

COD, chất rắn lơ 

lửng, Clo dư, 

Coliform 

QCTĐHN 

02:2014/BTNMT 

 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm  

 Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc môi trường của cơ sở hàng năm : Khoảng 8 

triệu đồng.  
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ  

 

Trong 04 năm gần đây trước thời điểm lập báo cáo cơ sở có 02 đợt kiểm tra 

thanh tra về bảo vệ môi trường.  

7.1. Đoàn kiểm tra năm 2021 

Ngày 29/10/2021 đoàn kiểm tra liên ngành thuộc UBND quận Thanh Xuân có 

thông báo số 60/TB-ĐKTLN tới Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức về việc 

kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước tại cơ sở.  

Ngày 04/11/2021 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước đối với cơ sở có tên 

thương mại là Tòa nhà Việt Đức Complex theo quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 

23/06/2021 của UBND quận Thanh Xuân. 

Kết quả kiểm tra tại thời điểm ngày 04/11/2021 lượng nước sử dụng trung bình 

của cơ sở là 314 m3/ngày.đêm từ nguồn nước sạch tập trung. Lưu lượng nước xả thải 

là 251 m3/ngày.đêm.  

Cơ sở đã có: 

+ Quyết định ĐTM số 6161/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ”Khu văn 

phòng – dịch vụ và nhà ở” tại ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 93/GP-UBND ngày 25/10/2019 do 

UBND thành phố Hà Nội cấp. 

- Đối với thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại cơ sở đã 

có hợp đồng thu gom CTR sinh hoạt và CTNH, có khu vực lưu trữ riêng biệt đảm bảo 

đúng quy định.  

- Các hạn chế còn tồn tại tại cơ sở:  

+ Khu vực lưu trữ CTNH chưa dán nhãn mã CTNH  

+ Khu vực tập kết CTR sinh hoạt chưa có biển báo khu chung chuyển 

+ Nước xả kiệt bể bơi không qua xử lý xả ra môi trường.  

7.2. Đoàn kiểm tra năm 2023 

Ngày 14/12/2023 đoàn kiểm tra liên ngành thuộc UBND quận Thanh Xuân có 

thông báo số 161/TB-ĐKTLN tới Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức về việc 
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kiểm tra chấp hành pháp luật về  bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân .  

Ngày 19/12/2023 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước đối với cơ sở có tên 

thương mại là Tòa nhà Việt Đức Complex theo quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 

16/06/2023 của UBND quận Thanh Xuân. 

Kết quả kiểm tra tại thời điểm ngày 04/11/2021 lượng nước sử dụng trung bình 

của cơ sở là 412,8 m3/ngày.đêm từ nguồn nước sạch tập trung. Lưu lượng nước xả thải 

là 412,8 m3/ngày.đêm.  

Cơ sở đã có: 

+ Quyết định ĐTM số 6161/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ”Khu văn 

phòng – dịch vụ và nhà ở” tại ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 93/GP-UBND ngày 25/10/2019 do 

UBND thành phố Hà Nội cấp. Đến thời điểm hiện tại đã hết hạn. 

- Đối với thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại cơ sở đã 

có hợp đồng thu gom CTR sinh hoạt và CTNH, có khu vực lưu trữ riêng biệt đảm bảo 

đúng quy định.  

- Các hạn chế còn tồn tại tại cơ sở:  

Chưa có giấy phép môi trường.  

Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường, chủ cơ sở tiến hành 
lập báo cáo xin cấp giấy phép môi trường gửi tới Sở Tài Nguyên và Môi trường thuộc 
UBND thành phố Hà Nội để xin cấp phép. Hạng mục đề nghị cấp phép môi trường dự 

án: Cấp giấy phép môi trường đối với nước thải sinh hoạt và với khí thải. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

- Cam kết xử lý nước thải đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, Cột B, K=1 (áp dụng đối với cơ sở từ 50 căn hộ 

trở lên). 

- Cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đảm bảo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí xung 

quanh đảm bảo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

- Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và lưu trữ đúng quy định và ký 

hợp đồng thu gom, vận chuyển với đơn vị có chức năng, tần suất 1 lần/ngày theo đúng 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.  

- Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và lưu trữ đúng quy định và ký hợp đồng 

thu gom, vận chuyển với đơn vị có chức năng theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 và báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.  

- Cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định và theo nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường.  

- Cam kết không xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường.  

Trong quá trình cơ sở đi vào hoạt động, nếu có phát sinh các yếu tố ảnh hưởng 

đến môi trường hay sự cố môi trường. Chủ đầu tư cam kết sẽ đền bù và thực hiện khắc 

phục ô nhiễm xảy ra.  

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư 

xây dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: “Khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở” 
Địa điểm: Ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Liên danh: Công ty CP đầu tư Sông Đà – Việt Đức & Công ty CP kinh doanh vật tư 

xây dựng & Công ty CP tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp            73 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà – 

Việt Đức)  

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và 

thiết bị công nghiệp) 

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và 

xây dựng).  

4. Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ tại dự án Khu văn Phòng 

dịch vụ và nhà ở tại ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

5. Văn bản số 1045/QHKT-PAKT-P8 ngày 18/03/2015 của Sở Quy hoạch – kiến 

trúc – UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận phương án kiến trúc.  

6. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường  

7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.   

8. Giấy phép xây dựng số 135/GPXD ngày 16/11/2011  

9.  Giấy chứng nhận đầu tư dự án số 01121000870 ngày 03/08/2010. 

10. Quyết định số 6161/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội, 

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: ”Khu 

văn phòng – dịch vụ và nhà ở” tại ngõ 164, đường Khuất Duy Tiến, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”.  

11. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 93/GP-UBND ngày 25/03/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội.  

12. Hợp đồng mua bán nước sạch 170483/NS-HĐ-CQ giữa công ty cổ phần 

WIWACO và Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức 

13. Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 22/190051/ENVHANOI/ 

HĐMBĐNMĐSH ngày 71/07/2022 giữa Tổng công ty điện lực thành phố Hà 

Nội và Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà – Việt Đức 

14. Văn bản số 1705/PCCC&CNCH-P4 ngày 21/08/2019 của Cục cảnh sát PCCC 

và CNCH về việc nghiệm thu PCCC khu văn phòng – dịch vụ nhà ở (không bao 

gồm các hạng mục: tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng kỹ thuật 1).  

15. Văn bản số 242/PCCC&CNCH-P4 ngày 22/01/2020 của của Cục cảnh sát 

PCCC và CNCH về việc nghiệm thu PCCC khu văn phòng – dịch vụ nhà ở (bao 

gồm hạng mục tầng 1 đến tầng 3 và tầng kỹ thuật 1 thuộc dự án).  

16.  Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng số 18/HĐKT ký ngày 

29/04/2022 về việc: Vận chuyển rác thải sinh hoạt tại địa điểm: Dự án Tòa nhà 
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Việt Đức Complex – số 39 Lê Văn Lương (ngõ 164 Khuất Duy Tiến) – phường 

Nhân Chính,. Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

17. Hợp đồng số 000150/2023/HĐCNK ngày 01/07/2023 về việc thu gom, vận 

chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại giữa công ty cổ phần vật 

tư thiết bị môi trường 13 – URENCO 13 và Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ 

PSM.  

18. Hợp đồng số 01/2021/HĐQLVH – Việt Đức Complex ngày 28/04/2021 hợp 

đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành và chăm sóc khách hàng tại dự án Tòa 

Nhà Việt Đức Complex giữa Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà – Việt Đức và 

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ PSM.  

19.  Biên bản số I-NT-HTHM-NST ngày 26/06/2019 về việc nghiệm thi hoàn thành 

hạng mục và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải.  

20.  Văn bản số 774/TNHN-MTN ngày 17/06/2016 của Công ty TNHH Một thành 

viên thoát nước Hà Nội – UBND thành phố Hà Nội về việc thiết kế đấu nối 

thoát nước của Công trình xây dựng tuyến đường số 1 nối từ Nguyễn Tuân với 

ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến và đường Lê Văn Lương.  

21. Thông báo số 60/TB-ĐKTLN ngày 29/10/2021 thông báo của đoàn kiểm tra liên 

ngành thuộc UBND quận Thanh Xuân về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường và quản lý tài nguyên nước + Biên bản kiểm tra ngày 04/11/2021. 

22.  Thông báo 161/TB-ĐKTLN ngày 14/12/2023 thông báo của đoàn kiểm tra liên 

ngành thuộc UBND quận Thanh Xuân về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường và quản lý tài nguyên nước + Biên bản kiểm tra ngày 19/12/2023. 

23. Hóa đơn tiền điện 12 tháng gần nhất  

24. Hóa đơn tiền nước 12 tháng gần nhất  

25. Phiếu kết quả phân tích nước thải từ năm 2019 đến nay  

26. Phiếu phân tích  

27. Bản vẽ  

28. Sổ nhật ký đo lưu lượng năm 2023 và nhật ký vận hành  

 

 

 




















































































































































































































































































































































































































































































